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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
05-3-2020 - Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát 
triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam. 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

CHÍNH PHỦ 
 

09-3-2020 - Nghị quyết số 27/NQ-CP về việc cho phép áp dụng thí 
điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng 
dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

04-3-2020 - Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT hợp nhất Thông tư 
ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, 
công chức và viên chức. 
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04-3-2020 - Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD hợp nhất Thông tư 
hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 
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04-3-2020 - Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD hợp nhất Thông tư 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và 
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Nhà ở. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 08/2020/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg 
ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế 

hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật 
Đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg 
ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát 
triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam 

1. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 1 như sau: 

“1. Quyết định này quy định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án phát 
điện sử dụng năng lượng sinh khối nối lưới tại Việt Nam sau đây gọi là các dự án 
điện sinh khối. 
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2. Đối tượng áp dụng của Quyết định này gồm các tổ chức, cá nhân tham gia 
các hoạt động điện lực có liên quan đến phát triển các dự án điện sinh khối.” 

2. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 2 như sau: 

“1. Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được 
ủy quyền hoặc tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của các tổ chức nêu trên theo 
quy định của pháp luật.  

2. Bên bán điện là các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực phát 
điện từ các dự án điện sinh khối hoặc tổ chức, cá nhân tiếp nhận quyền và nghĩa vụ 
của các tổ chức, cá nhân nêu trên theo quy định của pháp luật.” 

3. Bãi bỏ khoản 8, 10, 11 Điều 2; Điều 3, Điều 4, Điều 5. 

4. Sửa đổi Điều 6 như sau: 

“Điều 6. Đầu tư xây dựng các dự án điện sinh khối  

1. Phát triển các dự án điện sinh khối được thực hiện theo quy hoạch. Việc 
thẩm định, phê duyệt bổ sung dự án điện sinh khối vào quy hoạch thực hiện theo 
quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch. Các dự án điện sinh khối trong 
Quy hoạch phát triển điện lực các cấp đã được phê duyệt thực hiện theo quy định 
về chuyển tiếp tại Điều 59 của Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị quyết số 
751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 
giải thích một số điều của Luật Quy hoạch năm 2017. 

2. Thiết bị chính của dự án điện sinh khối phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật 
theo quy định hiện hành. Chất lượng điện của dự án điện sinh khối phải đáp ứng 
các yêu cầu kỹ thuật về điện áp, tần số và các yêu cầu về vận hành hệ thống điện 
quốc gia theo quy định hiện hành. 

3. Việc đầu tư xây dựng các dự án điện sinh khối được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về đầu tư, xây dựng, an toàn điện, đất đai, phòng cháy chữa cháy, 
bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.” 

5. Sửa đổi Điều 7 như sau: 

“Điều 7. Đấu nối dự án điện sinh khối vào hệ thống điện 

1. Bên bán điện chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết 
bị đo đếm điện năng, đường dây và trạm biến áp tăng áp (nếu có) từ nhà máy điện 
của Bên bán điện tới điểm đấu nối với lưới điện của Bên mua điện; tổ chức việc 
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kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo đếm điện năng theo đúng quy định 
của pháp luật về đo lường. 

2. Điểm đấu nối do Bên bán điện và Bên mua điện thỏa thuận theo nguyên tắc 
đảm bảo truyền tải công suất nhà máy điện của Bên bán điện, phù hợp với quy 
hoạch được duyệt. Trường hợp điểm đấu nối khác với điểm đặt thiết bị đo đếm, 
Bên bán điện chịu phần tổn thất điện năng trên đường dây đấu nối và tổn thất máy 
biến áp tăng áp của nhà máy điện.” 

6. Bãi bỏ Điều 8, Điều 9, Điều 10 

7. Sửa đổi Điều 11 như sau: 

“Điều 11. Trách nhiệm mua điện từ các dự án điện 

1. Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ điện năng được sản xuất từ các 
dự án điện sinh khối phù hợp với quy định về vận hành hệ thống điện quốc gia và 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành điện; ưu tiên khai thác toàn bộ công suất, 
điện năng phát của các dự án điện sinh khối.  

2. Hợp đồng mua bán điện mẫu là bắt buộc áp dụng cho các dự án điện sinh 
khối trong mua bán điện giữa Bên bán điện và Bên mua điện.  

3. Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện sinh khối là 20 
năm kể từ ngày vận hành thương mại. Sau thời gian này, việc gia hạn thời hạn hợp 
đồng hoặc ký hợp đồng mới thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký 
gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới.” 

8. Bãi bỏ Điều 12, Điều 13. 

9. Sửa đổi Điều 14 như sau: 

“Điều 14. Giá điện đối với dự án điện sinh khối 

1. Đối với các dự án đồng phát nhiệt - điện: Biểu giá mua điện tại điểm giao 
nhận là 1.634 đồng/kWh tương đương 7,03 UScents/kWh, theo tỷ giá tính theo tỷ 
giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam công bố ngày 21 tháng 02 năm 2020.  

2. Đối với các dự án không phải là dự án đồng phát nhiệt - điện: Biểu giá mua 
điện tại điểm giao nhận là 1.968 đồng/kWh tương đương 8,47 UScents/kWh, theo 
tỷ giá tính theo tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ được Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 21 tháng 02 năm 2020.  
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3. Giá mua điện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này chưa bao gồm thuế 
giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của đồng đô la Mỹ (tính tương 
đương UScents/kWh), tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với 
Đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày Bên bán điện xuất 
hóa đơn thanh toán. 

4. Các dự án điện sinh khối đã vận hành phát điện trước thời điểm ban hành 
Quyết định này được áp dụng mức giá mua điện tại khoản 1, khoản 2 Điều này kể 
từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho thời gian còn lại của Hợp đồng mua bán 
điện đã ký.  

5. Chi phí mua điện từ các dự án điện sinh khối nêu tại khoản 1 và khoản 2 của 
Điều này được tính toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá 
bán điện hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

6. Các dự án điện sinh khối áp dụng giá mua điện theo quy định này không 
được áp dụng cơ chế giá cho sản lượng điện của dự án theo các quy định hiện 
hành khác.” 

10. Bãi bỏ Điều 15. 

11. Sửa đổi Điều 16 như sau: 

“Điều 16. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan 

1. Bộ Công Thương 

a) Tổ chức, hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này. 

b) Ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh 
khối theo quy định tại Quyết định này. 

c) Ban hành quy định, quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị, nghiệm thu, chạy thử nhà 
máy điện sinh khối.  

d) Theo dõi, đề xuất điều chỉnh mức giá mua điện đối với dự án điện sinh khối, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

a) Phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hạ tầng, 
nguồn nhân lực để đầu tư, thực hiện và phát triển các dự án điện sinh khối trên 
địa bàn. 
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b) Theo dõi, giám sát, kiểm tra thực hiện các dự án điện sinh khối tại địa 
phương theo thẩm quyền. 

c) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động liên quan đến điện sinh 
khối tại địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tính toán đầy đủ chi phí mua 
điện của các dự án điện sinh khối và đưa vào thông số đầu vào trong phương án 
giá bán điện hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. 

4. Bên bán điện 

Tuân thủ quy định vận hành hệ thống điện, quy định hệ thống điện truyền tải, 
hệ thống điện phân phối, hệ thống đo đếm và các quy định liên quan.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2020. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan đến hoạt động phát triển các 
dự án điện sinh khối tại Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Xuân Phúc 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 27/NQ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn  
thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng  

dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
 

CHÍNH PHỦ 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 
1345/UBND-ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019; đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường tại Tờ trình số 68/TTr-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2019 về việc cho 
phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Cho phép Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thí điểm 

cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh theo các nội dung sau đây: 

1. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất 
vào đầu kỳ hàng năm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến 
người dân có đất thu hồi; hệ số điều chỉnh giá đất ban hành vào đầu kỳ hàng năm 
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này chỉ có ý nghĩa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến 
người dân có đất thu hồi, không phải là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời 
điểm quyết định thu hồi đất. 

2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định giá đất cụ thể của loại 
đất thu hồi tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 2 
Điều 74 của Luật Đất đai 2013. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm: 

a) Ban hành quy chế phối hợp thực hiện trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư để áp dụng trên địa bàn Thành phố, đảm bảo công khai, minh bạch 
nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. 

b) Tổ chức thực hiện theo nội dung đã được Chính phủ chấp thuận tại Điều 1 
Nghị quyết này. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo 
cáo Chính phủ kết quả thực hiện. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 
 
 TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Xuân Phúc 
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VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

THÔNG TƯ 
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VIỆC RA NƯỚC NGOÀI  

CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC 
 

Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, 
công chức và viên chức, có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2014, được sửa 
đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra 
nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 
17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ 
về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, 
nhập cảnh của công dân Việt Nam; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức như sau1: 

                                           
1 Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc 

ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT 
ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có căn cứ ban hành như sau: 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý việc ra nước ngoài 
của cán bộ, công chức và viên chức. 

Điều 22. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2014 và 
thay thế Quyết định số 1523/GD&ĐT ngày 06 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quản lý các đoàn giáo dục và đào tạo ra nước 
ngoài công tác và các đoàn nước ngoài vào làm việc với ngành giáo dục và đào 
tạo, các hội nghị, hội thảo và các dự án quốc tế.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thủ trưởng các 
đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Ban quản lý các dự án, 
chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, cơ sở giáo dục 
trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số: 01/VBHN-BGDĐT 

 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 
 

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Văn Phúc 

                                                                                                                                        
“Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, 

nhập cảnh của công dân Việt Nam; Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 
năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo 
Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”. 

2 Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo 
Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020 quy định như sau: 

“Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 
Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Thông tư này”. 
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QUY CHẾ 
Quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức  

(Ban hành kèm theo Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài  
của cán bộ, công chức và viên chức) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức (sau đây gọi là đoàn ra) bao gồm: Nguyên tắc, hình thức và thẩm quyền 
cử đoàn ra; trình tự, thủ tục, hồ sơ cử đoàn ra, chế độ báo cáo và quản lý tài liệu, 
thông tin và tổ chức thực hiện. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quản lý được cử đi công tác, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước 
ngoài với thời gian dưới 180 ngày, bao gồm: 

a) Cán bộ, công chức và viên chức các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 

b) Giám đốc Ban quản lý các dự án, chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

c)3 Thủ trưởng đơn vị là công chức, viên chức đang công tác tại các doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 
quản lý; 

d) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo 
dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Quy chế này không áp dụng đối với các trường hợp đi nước ngoài về việc 
riêng hoặc đi nước ngoài từ 180 ngày trở lên. 

                                           
3 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 23/2019/TT-

BGDĐT ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài 
của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT 
ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 
tháng 02 năm 2020. 
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Điều 3. Nguyên tắc cử đoàn ra 

1. Đoàn ra phải có mục đích, chương trình, nội dung thiết thực, tiết kiệm, hiệu 
quả, phù hợp nhiệm vụ của đơn vị, của ngành. Việc đi công tác nước ngoài không 
được ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng công việc mà cán bộ, công chức được 
giao thực hiện trong nước. 

2. Việc tổ chức đoàn ra phải căn cứ vào kế hoạch đoàn ra hằng năm đã được 
phê duyệt hoặc trong khuôn khổ các dự án, chương trình hợp tác đã được ký kết. 
Trường hợp cử đoàn ra nằm ngoài kế hoạch đã được phê duyệt, các cơ quan, đơn 
vị tổ chức đoàn ra phải báo cáo bằng văn bản nêu rõ mục đích, nội dung, chương 
trình, thành phần của đoàn ra, thời gian, địa điểm, nguồn kinh phí trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị tổ chức đoàn ra chỉ tiến hành thông báo cho đối 
tác nước ngoài và tiến hành các thủ tục liên quan sau khi được cấp có thẩm quyền 
cho phép. 

3. Việc cử đoàn ra trên cơ sở thư mời của các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức 
quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cá nhân 
nước ngoài, các bộ, ban, ngành, tổ chức, các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong 
nước (gọi chung là phía mời) phải có nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 
được giao và được Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được Bộ trưởng 
phân cấp quản lý phê duyệt. 

4. Cán bộ được cử đi công tác nước ngoài phải có chuyên môn phù hợp, có 
trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu và có sức khỏe tốt để đảm bảo hoàn thành nhiệm 
vụ. Đoàn ra có hai người trở lên phải có trưởng đoàn. 

 5.14 Thủ trưởng các đơn vị, giám đốc các dự án, đề án, chương trình thuộc Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Chủ tịch hội đồng đại học, chủ tịch hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học 
trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các doanh nghiệp do Nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý tham gia 
                                           

1 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 23/2019/TT-
BGDĐT ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài 
của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT 
ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 
tháng 02 năm 2020. 
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không quá 02 (hai) lần mỗi năm các đoàn ra trong Kế hoạch khi có nội dung phù 
hợp với lĩnh vực chuyên môn, trừ trường hợp tham gia đoàn tháp tùng, tùy tùng 
theo yêu cầu của cấp trên, làm nhiệm vụ hợp tác quốc tế, đàm phán quốc tế do yêu 
cầu công tác và các trường hợp khác được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 
phép; không cử nhiều hơn 01 đoàn đi công tác trong cùng thời gian, địa điểm, cùng 
một sự kiện theo lời mời của cùng một đối tác. 

Điều 4. Các hình thức đoàn ra 

1. Đoàn tháp tùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn liên ngành. 

2.25 Đoàn do lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn đi thăm và làm việc chính thức với 
các nước; tham dự hội nghị, hội thảo, diễn đàn, đàm phán quốc tế, họp liên Chính 
phủ trong khuôn khổ các thỏa thuận quốc tế và điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên. 

3.36 Đoàn tham dự hội nghị, hội thảo, diễn đàn, đàm phán quốc tế, họp liên 
Chính phủ trong khuôn khổ các thỏa thuận quốc tế và điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên; các khóa bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn; các hoạt động giao lưu 
văn hóa, trại hè, các đại hội thể thao, cuộc thi quốc tế. 

4.47 Đoàn đi khảo sát, trao đổi kinh nghiệm; đàm phán, làm việc trong khuôn 
khổ các dự án, chương trình hợp tác đã ký kết; tham gia các hội chợ, triển lãm giáo 
dục quốc tế trong kế hoạch của các chương trình, dự án hoặc tham gia các hoạt 
động khác thuộc lĩnh vực giáo dục. 

                                           
2 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 

23/2019/TT-BGDĐT ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra 
nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-
BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ 
ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

3 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 
23/2019/TT-BGDĐT ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra 
nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-
BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ 
ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

4 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 
23/2019/TT-BGDĐT ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra 
nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-
BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ 
ngày 10 tháng 02 năm 2020. 



 
 CÔNG BÁO/Số 289 + 290/Ngày 20-3-2020 15 
 

5. 58 Công chức, viên chức tham dự hội nghị, hội thảo, diễn đàn, đàm phán quốc 
tế, tham dự họp liên Chính phủ; tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn; các hoạt động giao 
lưu văn hóa, trại hè, đại hội thể thao, cuộc thi quốc tế. 

Điều 4a. Quy định về số lượng, thời gian, thành phần chi tiết đoàn ra69 

1. Đối với đoàn ra theo hình thức quy định tại khoản 1 Điều 4, số lượng người 
tham gia, thời gian công tác, mục đích, nội dung, chương trình làm việc căn cứ 
theo đề án đoàn ra đã được phê duyệt của cấp có thẩm quyền. 

2. Đối với đoàn ra theo hình thức quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5, 
Điều 4 của Thông tư này, số lượng người tham gia, thời gian công tác, mục 
đích, nội dung, chương trình làm việc căn cứ theo đề án đoàn ra đã được Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét quyết định bảo đảm hiệu quả 
chuyến công tác. 

Điều 5. Thẩm quyền cử đoàn ra 

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt về chủ trương cho 
phép các Thứ trưởng, Thủ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc cơ quan Bộ 
và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục 
trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài. Bộ trưởng 
duyệt ký quyết định hoặc ủy quyền cho Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực hợp tác 
quốc tế ký quyết định cử cấp Thứ trưởng đi công tác nước ngoài. 

2. Bộ trưởng phân công Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực hợp tác quốc tế ký 
quyết định cử cán bộ, công chức quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chế này đi công 
tác nước ngoài. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân cấp quản lý ký quyết định cử 
công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình đi công tác nước ngoài theo quy 
định hiện hành. 
                                           

5 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 
23/2019/TT-BGDĐT ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra 
nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-
BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ 
ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

6 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 23/2019/TT-
BGDĐT ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài 
của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT 
ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 
tháng 02 năm 2020. 
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Chương II 
HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CỬ ĐOÀN RA 

 
Điều 6. Hồ sơ cử đoàn ra 
Hồ sơ cử đoàn ra gửi Cục Hợp tác quốc tế7

10 gồm: 
1. Công văn đề nghị của Thủ trưởng đơn vị chủ trì tổ chức đoàn ra, trong đó 

nêu rõ tên đoàn công tác, nước đến, mục đích chuyến đi, thời gian đi, nguồn kinh 
phí, thông tin về mã ngạch công chức của người được cử đi công tác; địa chỉ, điện 
thoại, số fax, email của đơn vị có cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài. 

2. Văn bản có ý kiến phê duyệt về chủ trương của Lãnh đạo Bộ phụ trách. 
Trường hợp đoàn ra có Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ thì phải có ý kiến phê 
duyệt đồng ý về chủ trương của Bộ trưởng. 

3. Thư mời của phía nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt hợp lệ hoặc xác 
nhận của cơ quan, đơn vị hoặc văn bản mời của các bộ, ban, ngành, tổ chức, cơ sở 
giáo dục và doanh nghiệp trong nước. 

4. Danh sách thành viên đoàn (nếu đoàn có nhiều người hoặc Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Giáo 
dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn). 

5. Chương trình làm việc dự kiến, tài liệu, thiết bị mang theo có chứa thông tin 
thuộc phạm vi bí mật nhà nước (nếu có). 

6. Văn bản hoặc Quyết định (bản gốc) hoặc bản sao công chứng cử nhân sự 
của thủ trưởng đơn vị, cơ quan có cán bộ, công chức là thành viên tham gia 
đoàn (nếu là đoàn có nhiều đơn vị bên trong hoặc ngoài Bộ Giáo dục và Đào tạo 
tham gia). 

Điều 7. Trình tự, thủ tục cử đoàn ra 
1. Cục Hợp tác Quốc tế8

11 chủ trì trình cấp có thẩm quyền xin phép về chủ 
trương cử đoàn ra, làm thủ tục cử đoàn ra được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 
của Quy chế này. 
                                           

7 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

8 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 
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2. Đối với các đoàn ra được quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 4 của Quy chế 
này, cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì trình cấp có thẩm quyền xin phép về 
chủ trương cử đoàn ra, chuyển hồ sơ theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này đến 
Cục Hợp tác Quốc tế9

12 trước thời gian lên đường ít nhất 20 ngày làm việc để làm 
thủ tục cử đoàn ra.  

Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục 
Hợp tác Quốc tế10

13 thẩm định, trình lãnh đạo Bộ xem xét ký quyết định cử đoàn ra 
(theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này). 

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Hợp tác Quốc tế11
14 thông báo bằng 

văn bản cho các cơ quan, đơn vị cử đoàn ra để sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh hồ 
sơ, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo đề nghị 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ quan, đơn vị cử đoàn ra phải gửi hồ sơ đã hoàn thiện 
cho Cục Hợp tác Quốc tế12

15 để làm thủ tục cử đoàn ra. 
 

Chương III 
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU, THÔNG TIN 

 
Điều 8. Chế độ báo cáo 

1. Đoàn do Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn 

                                           
9 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

10 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

11 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

12 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 
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a) Đoàn do Bộ trưởng làm Trưởng đoàn: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày 
làm việc sau khi kết thúc chuyến đi, Cục Hợp tác quốc tế13

16 hoặc đơn vị được lãnh 
đạo Bộ phân công chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo để Bộ 
trưởng xem xét, ký duyệt trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả chuyến đi. 

b) Đoàn do Thứ trưởng làm Trưởng đoàn: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày 
làm việc sau khi kết thúc chuyến đi, Cục Hợp tác quốc tế14

17 hoặc đơn vị được lãnh 
đạo Bộ phân công chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo về kết 
quả chuyến đi để Thứ trưởng, Trưởng đoàn xem xét, ký duyệt trình Bộ trưởng. 

2. Đoàn ra do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị làm trưởng đoàn 

Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc sau khi kết thúc chuyến đi, đoàn ra 
phải báo cáo bằng văn bản về kết quả chuyến công tác gửi cấp có thẩm quyền ra 
quyết định cử đoàn ra; gửi Cục Hợp tác quốc tế15

18 01 bản báo cáo kèm theo các tài 
liệu của chuyến công tác (nếu có) để phục vụ cho việc khai thác thông tin về hợp 
tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm 
theo Quy chế này). 

3. Căn cứ tầm quan trọng của chuyến công tác và trên cơ sở đề xuất của trưởng 
đoàn công tác, Cục Hợp tác quốc tế16

19 có văn bản đề nghị Bộ trưởng cho phép tổ 
chức tọa đàm, báo cáo kết quả và trao đổi thông tin giữa các đơn vị liên quan sau 
khi kết thúc chuyến đi. 

                                           
13 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

14 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

15 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

16 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 
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4.17
20 Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị đi công 

tác nước ngoài không theo đoàn, đề nghị gửi báo cáo kết quả chuyến công tác cho 
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý công chức, viên chức trong 
việc đi công tác nước ngoài. 

5.18
21 Trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, các đơn vị gửi báo cáo công tác quản 

lý đoàn ra, tổng hợp kết quả chuyến công tác nước ngoài, số lượng văn bản ký kết 
trong các chuyến công tác (nếu có), việc triển khai kết quả chuyến công tác về Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 9. Quản lý tài liệu, thông tin 

1.19
22 Đoàn ra phải chấp hành chế độ bảo mật thông tin theo đúng quy định của 

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các quy định có liên quan. 

2. Các tài liệu thông tin có giá trị đối với việc phát triển ngành giáo dục thu 
thập được trong chuyến công tác là tài sản chung. Trưởng đoàn hoặc cá nhân có tài 
liệu, thông tin phải bàn giao cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình tổ chức quản lý, 
sử dụng. 

 
Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 10. Trách nhiệm của Cục Hợp tác Quốc tế2023 

                                           
17 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 

ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán 
bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

18 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 
ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán 
bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

19 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 
ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán 
bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

20 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 
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Cục Hợp tác Quốc tế21
24 là đơn vị đầu mối giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng 

quản lý đoàn ra đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài, bao gồm: 

1. Chủ trì xây dựng kế hoạch đi công tác nước ngoài hằng năm của Bộ trưởng, 
báo cáo Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao. 

2. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị 
cơ quan Bộ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí đoàn ra của cơ quan Bộ Giáo 
dục và Đào tạo trình Bộ trưởng vào tháng 7 hằng năm. 

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, 
chương trình làm việc, liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và phía 
nước ngoài đối với các đoàn ra của lãnh đạo Bộ, đảm bảo công tác lãnh sự và lễ 
tân cho các đoàn ra này. 

4. Chủ trì trình Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách công tác hợp tác quốc tế 
duyệt ký quyết định cử các đoàn ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Phối hợp với Văn phòng Bộ lập dự trù kinh phí và giải quyết các thủ tục tạm 
ứng, thanh quyết toán đối với các đoàn ra có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 

6. Làm đầu mối hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào 
tạo liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và phía nước ngoài 
trong việc tổ chức, xây dựng chương trình làm việc cho đoàn ra, hướng dẫn thủ tục 
lãnh sự, lễ tân cho các đoàn ra. 

7. Tiếp nhận, xử lý thông tin và đề xuất với lãnh đạo Bộ phương án cử các 
đoàn ra không trong kế hoạch, các đoàn ra theo thư mời của phía nước ngoài hoặc 
đối tác trong nước. 

8. Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ về các trường hợp cán bộ, công chức đi 
công tác nước ngoài không đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian quy định và kiến 
nghị hướng xử lý. 

                                           
21 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 
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9.22
25 Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ về tình hình đoàn ra hằng năm của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 12. 

10. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này. 

Điều 11. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc cử 
đoàn ra 

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính 

a) Bố trí ngân sách đoàn ra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt. 

b) Tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ về vấn đề kinh phí và các thủ tục tài chính 
khác đối với đoàn ra ngoài kế hoạch. 

c) Phối hợp với Cục Hợp tác Quốc tế23
26 và Văn phòng Bộ trong việc xây dựng 

kế hoạch đoàn ra hằng năm của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Vụ Tổ chức cán bộ 

Phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế24
27 tham mưu giúp lãnh đạo Bộ về việc quản 

lý cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài; hướng dẫn việc thực hiện các chính 
sách và quy định của Nhà nước về công tác cán bộ trong thời gian ở nước ngoài. 

3. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

Phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế25
28 tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ về việc tham 

dự các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, các diễn đàn khoa học quốc tế. 

                                           
22 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 

ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán 
bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 
tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 
năm 2020. 

23 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

24 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

25 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 
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4. Cục Công nghệ Thông tin 

Phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế26
29 và các đơn vị liên quan thuộc Bộ ứng 

dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đoàn ra, đặc biệt là việc lưu trữ, 
quản lý các báo cáo kết quả công tác và các tài liệu mang về sau mỗi chuyến công 
tác để phục vụ cho việc khai thác thông tin và cho mục đích phát triển của ngành. 

5. Văn phòng Bộ 

a) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Hợp tác quốc tế27
30 xây dựng kế 

hoạch và bố trí ngân sách đoàn ra hằng năm của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo 
theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Xem xét, giải quyết thủ tục về kinh phí, thanh quyết toán theo quy định. 

c) Phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế28
31 đảm bảo công tác lễ tân, tổ chức đón, 

tiễn đoàn công tác của Lãnh đạo Bộ. 

6. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ và các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo 
dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 

a) Xây dựng kế hoạch cử đoàn ra gửi Cục Hợp tác quốc tế29
32 trước ngày 15 

tháng 7 hằng năm để tổng hợp trình Bộ trưởng phê duyệt (theo mẫu tại Phụ lục 3 
ban hành kèm theo Quy chế này). 

b) Chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức thực hiện có hiệu quả các 
chuyến công tác nước ngoài do cơ quan, đơn vị mình chủ trì. 

                                           
26 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

27 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

28 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

29 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 
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c) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc đề xuất nhân sự do mình phụ 
trách khi tham gia đoàn ra. 

d) Quản lý tài liệu, hồ sơ, tổ chức khai thác, sử dụng các tài liệu, thông tin có 
giá trị do các đoàn ra thu thập được. 

7. Trưởng đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cử 

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đoàn ở nước ngoài theo đúng chương trình 
đã duyệt và quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế. 

b) Trong thời gian ở nước ngoài, nếu có vấn đề phát sinh vì lý do khách quan, 
trưởng đoàn cần kịp thời báo cáo về Cục Hợp tác quốc tế30

33 và cơ quan, đơn vị 
quản lý trực tiếp cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài để thống nhất giải 
pháp xử lý. 

c) Báo cáo kết quả chuyến công tác theo quy định tại Điều 8 Quy chế này. 

d) Hoàn thành các thủ tục quyết toán tài chính (nếu sử dụng ngân sách nhà 
nước) chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày làm việc sau khi kết thúc chuyến đi. 

8. Cán bộ, công chức được cử đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài 

a) Chấp hành các quy định hiện hành về việc đi công tác nước ngoài, thực 
hiện các nhiệm vụ được phân công, giữ gìn danh dự, uy tín của ngành và của đất 
nước; báo cáo bằng văn bản tình hình và kết quả chuyến công tác với thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị; phối hợp hoàn thành các thủ tục quyết toán tài chính (nếu sử 
dụng ngân sách nhà nước) chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày làm việc sau khi kết 
thúc chuyến đi. 

b) Trường hợp cần kéo dài thời gian công tác ở nước ngoài, cán bộ, công chức 
phải báo cáo bằng văn bản với trưởng đoàn công tác và thủ trưởng cơ quan, đơn vị. 
Cán bộ, công chức chỉ được kéo dài thời gian công tác ở nước ngoài khi cấp có 
thẩm quyền cho phép./. 

 

                                           
30 Cụm từ này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 
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PHỤ LỤC 1 
QUYẾT ĐỊNH CỬ CÁN BỘ ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI 

(Kèm theo Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức  
và viên chức) 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:     /QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày    tháng    năm 20…
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc: (Trích yếu nội dung của Quyết định) 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Căn cứ Nghị định số....../20.../NĐ-CP ngày…/…/20… của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; 

Căn cứ Nghị định số……./20…./NĐ-CP ngày…./…/20… của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số…./20…./NĐ-CP ngày…./…/20…. của Chính phủ về thủ tục xuất nhập 
cảnh của công dân Việt Nam; 

Căn cứ Thư mời….. (nếu có); 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 
Điều 1. Cử ông (bà) (1)…… (nếu là đoàn nhiều người thì phải làm thành danh sách riêng 

kèm theo Quyết định này) đi công tác tại………. để (nêu rõ mục đích). 

Thời gian: từ ngày…… đến ngày…… tháng…. năm 20... (ghi rõ thời gian chuyến đi từ 
ngày đi đến ngày về). 

Kinh phí: (Nêu rõ nguồn kinh phí đài thọ cho chuyến công tác). 

Điều 2. Trong thời gian công tác ở nước ngoài, cán bộ được cử đi công tác phải chấp hành 
nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, được hưởng mọi quyền lợi theo chế độ hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị liên 
quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
  
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Các Bộ: NG, CA (để giúp thủ tục XNC); 
- Lưu: VT, HTQT. 

BỘ TRƯỞNG 
(chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

Ghi chú: (1) Cần ghi rõ chức vụ, đơn vị công tác, mã ngạch công chức của cán bộ. 
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PHỤ LỤC 2 
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI 

(Kèm theo Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức  
và viên chức) 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

------- 
 

Đơn vị:…………………… 
(Tên cơ quan, đơn vị báo cáo) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
............, ngày     tháng     năm 20…

 
BÁO CÁO 

Về kết quả đi công tác tại...... 
 

Kính gửi: Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Đồng kính gửi: Vụ Hợp tác Quốc tế 
 

1. Họ và tên người báo cáo: (nếu là Đoàn thì nêu danh sách cả đoàn. Người báo cáo là Trưởng đoàn). 

2. Chức vụ: 

3. Đơn vị công tác: 

4. Đi công tác tại quốc gia/vùng lãnh thổ: 

5. Theo Quyết định/Công văn số: 

6. Nguồn kinh phí: 

7. Mục đích chuyến đi: 

6. Thời gian đi nước ngoài: 

8. Lộ trình chuyến đi: 

9. Những nội dung đã làm việc: 

10. Đánh giá kết quả chuyến đi: 

11. Những đề xuất kiến nghị: 

12. Những tài liệu kèm theo (nếu có): (Đề nghị liệt kê danh mục tài liệu) 

  

  Người báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC 2A34  
BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐOÀN RA 

(Kèm theo Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức  
và viên chức) 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

------- 
 

Đơn vị:…………. 
(Tên cơ quan, đơn vị) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
…., ngày     tháng     năm 20.…

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Hợp tác quốc tế) 

1) Thống kê số lượng đoàn ra (Từ tháng 01/…. đến tháng 12/…. ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8)  (9) 
Năm Tên/nội 

dung 
đoàn ra 

Lãnh đạo 
đơn vị tham 

gia đoàn 

Số 
người 

Thời 
gian (số 
ngày) 

Nước 
đến 

Kinh phí Kế hoạch Ghi 
chú 

      NSNN Bạn tài 
trợ 

Trong kế 
hoạch 

Ngoài kế 
hoạch 

 

           
           
           

Tổng cộng         
2) Đánh giá kết quả 
Những kết quả đạt được: Đánh giá những kết quả thu được của các đoàn ra hàng năm (nêu 
minh chứng nếu có), nêu rõ những thuận lợi, khó khăn. 
3) Đề xuất, kiến nghị (nếu có) 
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- …; 
- Lưu:... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
Ghi chú: 
- Tên đoàn ra: Ghi rõ tên đoàn công tác và nội dung làm việc (đi thăm chính thức/đi đàm phán/đi triển khai 

dự án...); 
- Lãnh đạo đơn vị tham gia đoàn: Ghi rõ Hiệu trưởng/hiệu phó/Chủ tịch HĐQT...); 
- Số người: Tổng số người tham gia; 
- Thời gian: Số ngày làm việc tại nước đến công tác (không tính ngày đi đường); 
- Nước đến: Ghi rõ tên nước đến công tác 
- Kinh phí: Đánh dấu (x) vào mục Ngân sách NN chi hay Phía Bạn tài trợ; 
- Kế hoạch: Đánh dấu (x) vào mục trong kế hoạch hoặc nằm ngoài kế hoạch hàng năm.  

                                           
34 Phụ lục này được bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 23/2019/TT-BGDĐT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 
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PHỤ LỤC 3 
KẾ HOẠCH ĐOÀN RA DỰ KIẾN NĂM 

(Kèm theo Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức  
và viên chức) 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

------- 
 

Đơn vị:.................................... 
(Tên cơ quan, đơn vị làm kế hoạch) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
…………., ngày     tháng     năm 20…

  
KẾ HOẠCH ĐOÀN RA DỰ KIẾN NĂM……… 

ĐVT: USD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Số 
TT 

Tên đoàn ra 
Số 

người 

Thời 
gian 

(ngày) 
Nội dung công việc 

Phương 
tiện đi lại 

(*) 

Tiền ăn, 
ở (*) 

Khác 
(*) 

Cộng 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(*) Cơ sở dự toán kinh phí căn cứ vào văn bản hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công 
tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà 
nước đảm bảo kinh phí. 
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VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ XÂY DỰNG  
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ 

 
Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

quản lý sử dụng nhà ở công vụ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2016 
được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 
chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các 
Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019. 

 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản1; 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng 

nhà ở công vụ. 
                                           

1 Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế 
độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế 
độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 
tháng 8 năm 2019, có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định 
về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ;” 
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định cụ thể một số nội dung về việc quản lý sử dụng nhà ở 
công vụ (kể cả trang bị nội thất cơ bản gắn với nhà ở công vụ đó), bao gồm: quy 
định quản lý sử dụng nhà ở công vụ; trình tự, thủ tục cho thuê nhà ở công vụ; 
phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở công vụ; hợp đồng thuê nhà ở công vụ; 
báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đối tượng thuộc diện và có đủ điều kiện được thuê nhà ở công vụ theo quy 
định tại Điều 32 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (Sau đây gọi tắt là Luật Nhà ở 
năm 2014); 

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ; 

3. Cơ quan quản lý Nhà nước về nhà ở các cấp. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. “Cơ quan quản lý nhà ở công vụ” là cơ quan được Bộ, ngành Trung ương 
hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp quỹ nhà ở công vụ 
thuộc Bộ, ngành, địa phương quản lý. 

2. “Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ” là tổ chức có tư cách pháp nhân 
hoặc doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, 
có chức năng và năng lực chuyên môn quản lý vận hành nhà ở, được cơ quan có 
thẩm quyền lựa chọn để thực hiện việc quản lý vận hành nhà ở công vụ. 

 
Chương II 

QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ 
 
Điều 4. Quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ 

1. Việc quản lý sử dụng, bảo hành, bảo trì nhà ở công vụ thực hiện theo quy 
định của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 
năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 
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2. Tiêu chuẩn diện tích sử dụng và định mức trang bị nội thất cơ bản cho nhà ở 
công vụ thực hiện theo Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 
của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ. 

3. Lưu trữ hồ sơ nhà ở công vụ 

a) Cơ quan quản lý nhà ở công vụ có trách nhiệm tập hợp, lập, lưu trữ hồ sơ 
nhà ở và giao 01 bộ hồ sơ hoàn thành (đối với trường hợp đầu tư xây dựng mới) 
hoặc tổ chức lập hoặc thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đo vẽ lại (đối với nhà ở công vụ 
đang sử dụng mà không có hồ sơ) cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ. 

b) Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ có trách nhiệm tiếp nhận, tập hợp và 
lưu trữ hồ sơ hoàn thành và các hồ sơ có liên quan đến quá trình xây dựng, vận 
hành, bảo hành, bảo trì, cải tạo nhà ở công vụ; trường hợp không có đủ hồ sơ thì đề 
nghị cơ quan quản lý nhà ở công vụ giao các hồ sơ đo vẽ lại, hồ sơ phát sinh, bổ 
sung trong quá trình quản lý sử dụng. 

c) Đối với nhà ở công vụ được đầu tư xây dựng mới, hồ sơ quản lý bao gồm: 

- Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất; 

- Các tài liệu, văn bản phê duyệt dự án; bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công; tài 
liệu nghiệm thu, bàn giao đưa nhà ở vào sử dụng; 

- Quy trình bảo trì nhà ở, thiết bị do nhà thầu thiết kế nhà ở, nhà thầu cung cấp 
thiết bị lập; 

- Các hồ sơ, tài liệu khác (nếu có). 

d) Đối với nhà ở công vụ đã đưa vào sử dụng trước ngày Luật Nhà ở năm 2014 
có hiệu lực thi hành và đối với một số căn hộ công vụ được bố trí trong khu nhà 
chung cư mà chưa có hồ sơ quản lý theo quy định tại Điểm c Khoản này thì cơ 
quan quản lý nhà ở công vụ có trách nhiệm tổ chức lập hoặc thuê đơn vị tư vấn có 
đủ năng lực lập hồ sơ để quản lý như sau: 

- Đối với nhà ở công vụ đã đưa vào sử dụng trước ngày Luật Nhà ở năm 2014 
có hiệu lực thi hành thì hồ sơ quản lý bao gồm: 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất cấp cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ; 
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+ Ảnh chụp toàn cảnh mặt chính nhà ở; bản vẽ hiện trạng tổng mặt bằng khu 
nhà ở công vụ thể hiện được vị trí, hình dáng, kích thước, diện tích thửa đất và các 
công trình trong khuôn viên nhà ở công vụ đó; 

+ Bản vẽ hiện trạng bố trí hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc 
và bố trí các trang bị nội thất (nếu có) đang sử dụng trong nhà ở công vụ; 

+ Quy trình bảo trì nhà ở công vụ và trang thiết bị nội thất của nhà ở công vụ. 

- Đối với căn hộ công vụ được bố trí trong khu nhà chung cư: 

+ Văn bản pháp lý và Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại để bố trí làm nhà ở 
công vụ; 

+ Biên bản nghiệm thu, bàn giao nhà ở và các trang thiết bị nội thất trong nhà 
ở công vụ ký giữa Chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà ở công vụ; 

+ Bản vẽ hiện trạng mặt bằng các tầng có nhà ở công vụ; 

+ Hồ sơ, tài liệu thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nhà ở công vụ có liên quan; 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất cấp cho bên mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ. 

đ) Kinh phí cho việc lập hồ sơ quản lý đối với nhà ở công vụ do ngân sách nhà 
nước bảo đảm, được dự toán trong kinh phí hàng năm của cơ quan quản lý nhà ở 
công vụ. 

Điều 5. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ 

Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ được quy định cụ thể như sau: 

1. Bộ Xây dựng là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ của Chính phủ 
được đầu tư xây dựng mới hoặc mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ để bố trí 
cho thuê cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan Trung ương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an). 

2. Các cơ quan Trung ương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) là đại diện chủ 
sở hữu nhà ở công vụ đang được giao quản lý. 

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ 
thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao quản lý. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ (kể 
cả nhà ở công vụ giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế được điều động đến công tác tại 
các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu 
vực biên giới, hải đảo) được giao quản lý trên địa bàn. 
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Điều 6. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ 

1. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ bao gồm: 

a) Đối với nhà ở công vụ của Chính phủ được đầu tư xây dựng mới hoặc mua 
nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ để bố trí cho thuê cho cán bộ lãnh đạo các cơ 
quan Trung ương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) thì Cục Quản lý nhà và thị 
trường bất động sản - Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý nhà ở công vụ. 

b) Đối với nhà ở công vụ mà Bộ, ngành Trung ương đang quản lý thì Văn 
phòng Bộ hoặc đơn vị có chức năng quản lý nhà của Bộ, ngành đó là cơ quan quản 
lý nhà ở công vụ. 

c) Đối với nhà ở công vụ của địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý 
thì Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà ở công vụ; đối với quỹ nhà ở công vụ của 
địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, 
thị xã (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quản lý thì Phòng có 
chức năng quản lý nhà của Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan quản lý nhà ở 
công vụ. 

2. Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà ở công vụ 

a) Tiếp nhận, rà soát, thống kê, phân loại nhà ở công vụ được giao quản lý; 

b) Lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở công vụ quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của 
Thông tư này; 

c) Lập danh sách và trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ quyết 
định người được thuê nhà ở công vụ; được quyền quyết định người thuê nhà ở 
công vụ nếu được ủy quyền; 

d) Trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ quyết định đơn vị quản lý 
vận hành nhà ở công vụ hoặc tự quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở 
công vụ nếu được giao thực hiện thông qua hợp đồng ủy quyền theo mẫu quy định 
tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này; 

đ) Căn cứ vào quy định của pháp luật để xây dựng giá cho thuê nhà ở công vụ 
đang quản lý để trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ đó quyết định; 

e) Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ quyết định cưỡng chế 
thu hồi nhà ở công vụ; được quyền quyết định thu hồi nhà ở công vụ nếu được 
ủy quyền; 
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g) Chịu trách nhiệm thuê nhà ở thương mại có tiêu chuẩn tương đương tiêu 
chuẩn nhà ở công vụ cho người thuộc diện được ở nhà công vụ trong trường hợp 
tại địa bàn người đó đến công tác chưa bố trí được nhà ở công vụ. Người thuê nhà 
có trách nhiệm trả tiền thuê nhà tối đa bằng 10% tiền lương đang được hưởng tại 
thời điểm thuê nhà ở công vụ; số tiền thuê nhà thương mại chênh lệch còn lại do cơ 
quan quản lý nhà ở công vụ chi trả từ nguồn ngân sách Nhà nước; 

h) Định kỳ hàng năm, cơ quan quản lý nhà ở công vụ lập dự toán kinh phí thuê 
nhà ở thương mại và các chi phí liên quan trình cơ quan có thẩm quyền quy định 
tại Điều 5 của Thông tư này phê duyệt làm cơ sở cấp bù kinh phí thuê nhà ở 
thương mại từ nguồn ngân sách Nhà nước; 

i) Kiểm tra, đôn đốc việc cho thuê, bảo hành, bảo trì, quản lý vận hành nhà ở 
công vụ thuộc phạm vi quản lý; 

k) Được hưởng chi phí quản lý gián tiếp từ tiền thuê nhà ở công vụ quy định 
tại Điểm c Khoản 2 Điều 11 của Thông tư này; 

l) Kiểm tra báo cáo thu, chi tài chính của đơn vị quản lý vận hành nhà ở 
công vụ; 

m) Lập kế hoạch bảo trì, cải tạo hoặc xây dựng lại nhà ở công vụ để trình cơ 
quan đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở đó phê duyệt; 

n) Kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm hoặc đề nghị cơ quan có 
thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà ở 
công vụ; 

o) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan 
đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ về tình hình quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công 
vụ theo quy định tại Điều 17 của Thông tư này. 

Điều 7. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ 

1. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ 

a) Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ được cơ quan quản lý nhà ở công vụ 
quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Thông tư này giao nhiệm vụ quản lý vận hành 
nhà ở thông qua hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu để thực hiện việc quản lý 
vận hành nhà ở công vụ thông qua Hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và 
quản lý cho thuê nhà ở công vụ. 
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b) Đối với nhà ở công vụ dành cho các đối tượng là giáo viên, bác sỹ, nhân 
viên y tế nằm trong khuôn viên hoặc nằm kề khuôn viên trường học hoặc cơ sở y 
tế thì có thể giao cho trường học hoặc cơ sở y tế thực hiện việc quản lý vận hành 
nhà ở công vụ đó. 

c) Trường hợp trên địa bàn không có tổ chức, đơn vị có chức năng, năng lực 
chuyên môn về quản lý vận hành nhà ở thì Sở Xây dựng được tổ chức một bộ phận 
trực thuộc Sở Xây dựng để quản lý vận hành và thuê các dịch vụ về quản lý vận 
hành nhà ở công vụ. 

d) Đối với nhà ở công vụ của địa phương để bố trí cho đối tượng thuộc cấp 
huyện quản lý thì có thể giao cho tổ chức, đơn vị có chức năng, năng lực về quản 
lý vận hành nhà ở thực hiện quản lý vận hành (nếu có đơn vị quản lý vận hành) 
hoặc giao cho cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện tổ chức thực hiện việc quản lý 
vận hành. 

đ) Trường hợp ở các huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì giao cho 
đơn vị ký hợp đồng thuê nhà ở công vụ với người thuê nhà ở đó thực hiện quản lý 
vận hành. 

e) Trường hợp mua nhà ở thương mại để bố trí làm nhà ở công vụ thì doanh 
nghiệp đang quản lý vận hành nhà ở thương mại đó thực hiện việc quản lý vận 
hành nhà ở công vụ đó. 

2. Quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ 

a) Tiếp nhận quỹ nhà ở công vụ do các cơ quan quản lý nhà ở công vụ bàn 
giao để thực hiện quản lý vận hành theo quy định của Thông tư này và pháp luật có 
liên quan; 

b) Thực hiện quản lý vận hành, bảo trì, cho thuê nhà ở công vụ đảm bảo an 
toàn, an ninh và vệ sinh môi trường theo hợp đồng ủy quyền ký kết với cơ quan 
quản lý nhà ở công vụ; 

c) Xây dựng, ban hành Bản nội quy quản lý sử dụng nhà ở công vụ theo quy 
định tại Thông tư này và phổ biến nội dung Bản nội quy này cho người thuê nhà ở 
công vụ; 

d) Quản lý các diện tích nhà ở công vụ chưa cho thuê trong khu nhà ở công vụ 
được giao quản lý; 
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đ) Khai thác phần diện tích dùng để kinh doanh, dịch vụ (nếu có) trong dự án 
nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật để tạo nguồn bù đắp chi phí quản lý vận 
hành, bảo trì nhà ở; 

e) Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ trực tiếp thu phí sử dụng 
các dịch vụ như điện, nước, internet hoặc dịch vụ trông giữ tài sản thì phải đảm 
bảo nguyên tắc không nhằm mục đích kinh doanh trong hoạt động thu phí này; 

g) Dịch vụ quản lý vận hành nhà ở công vụ được hưởng các chế độ như đối với 
dịch vụ công ích trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhà ở công vụ theo quy 
định của pháp luật; 

h) Tập hợp, lưu trữ hồ sơ có liên quan đến quá trình xây dựng, vận hành, bảo 
hành, bảo trì, cải tạo nhà ở công vụ; 

i) Tổ chức bảo trì, cải tạo nhà ở công vụ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. Đối với căn hộ công vụ được bố trí trong nhà chung cư thương 
mại thì đơn vị quản lý vận hành phải trích từ tiền cho thuê nhà ở công vụ đó để trả 
lại cho cơ quan quản lý nhà ở công vụ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy 
định của pháp luật về nhà ở; 

k) Kiểm tra, theo dõi phát hiện kịp thời và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử 
lý các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng nhà ở công vụ; 

l) Phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương trong việc bảo đảm an ninh, 
trật tự cho người thuê nhà ở công vụ; 

m) Phối hợp thực hiện thu hồi và quản lý nhà ở công vụ theo quyết định của cơ 
quan có thẩm quyền; 

n) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ 
quan quản lý nhà ở công vụ về quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà 
ở công vụ; 

o) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý 
người thuê nhà ở công vụ 

1. Kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ của người thuộc 
diện thuê nhà ở công vụ về thực trạng nhà ở tại nơi địa phương mà người đó đến 
công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đó; 
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2. Gửi văn bản kèm theo danh sách đăng ký với cơ quan đại diện chủ sở hữu 
nhà ở công vụ xem xét, quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ; 

3. Thực hiện trả tiền thuê nhà ở công vụ cho đơn vị quản lý vận hành trong 
trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Thông tư này và thông báo rõ cho 
người thuê nhà ở công vụ biết về việc trả tiền thuê này; 

4. Thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà ở công vụ và đơn vị quản 
lý vận hành nhà ở công vụ biết ngay khi người thuê hết tiêu chuẩn được ở thuê nhà 
ở công vụ hoặc chuyển công tác hoặc nghỉ công tác hoặc nghỉ hưu. 

 
Chương III 

HỢP ĐỒNG THUÊ, GIÁ THUÊ, THANH TOÁN TIỀN THUÊ  
NHÀ Ở CÔNG VỤ 

 
Điều 9. Trình tự, thủ tục thuê nhà ở công vụ 

1. Đối tượng và điều kiện thuê nhà ở công vụ 

Đối tượng và điều kiện được xem xét, bố trí cho thuê nhà ở công vụ được thực 
hiện theo quy định tại Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP  
ngày 20 tháng 10 năm 2015. 

2. Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ quy định tại Phụ lục số 01 ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

3. Trình tự, thủ tục thuê nhà ở công vụ 

a) Đối với cán bộ thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ quy định 
tại Điểm b, c, đ, e, g Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014 nếu có nhu cầu 
thuê nhà ở công vụ thì đề nghị cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý gửi 01 bộ hồ 
sơ thuê nhà ở công vụ đến cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ (có thể nộp 
trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện), hồ sơ gồm: 

- 01 đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ (theo mẫu Phụ lục số 01) đã có xác nhận 
của cơ quan đang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức về thực trạng nhà ở quy định 
tại Khoản 2 Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014. 

- 01 bản sao quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công tác có xác nhận 
của cơ quan ra quyết định hoặc cơ quan đang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức. 
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b) Đối với người thuê nhà ở công vụ quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 của 
Luật Nhà ở năm 2014 thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định cụ thể cơ quan có 
thẩm quyền quyết định đối tượng thuê nhà ở công vụ và trình tự, thủ tục cho thuê 
nhà ở công vụ cho phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của Thông tư này. 

c) Đối với người thuê nhà ở công vụ quy định tại Điểm b, c, đ, e, g Khoản 1 
Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014 thì việc đăng ký thuê nhà ở công vụ được thực 
hiện như sau: 

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thuê nhà ở công 
vụ, cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ 
kiểm tra và có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thuê 
nhà ở công vụ theo quy định như sau: 

+ Đối với nhà ở công vụ của Chính phủ thì cơ quan, tổ chức đang trực tiếp 
quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ đăng ký thuê nhà ở công vụ với Bộ 
Xây dựng. 

+ Đối với nhà ở công vụ của các Bộ, ngành được giao quản lý thì cơ quan, 
tổ chức thuộc Bộ, ngành đó đang quản lý người đề nghị thuê nhà ở công vụ 
đăng ký thuê nhà ở công vụ với cơ quan quản lý nhà ở công vụ trực thuộc Bộ, 
ngành nêu trên. 

+ Đối với nhà ở công vụ của địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý 
thì cơ quan, tổ chức đang quản lý người đề nghị thuê nhà ở công vụ đăng ký thuê 
nhà ở công vụ với Sở Xây dựng; đối với quỹ nhà ở công vụ của địa phương mà Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (sau đây gọi 
chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quản lý thì đăng ký thuê nhà ở công vụ với 
Phòng có chức năng quản lý nhà của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Căn cứ quỹ nhà ở công vụ hiện có và tiêu chuẩn nhà ở công vụ, trong thời 
hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức đang trực 
tiếp quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ, cơ quan có thẩm quyền quyết 
định cho thuê nhà ở công vụ có trách nhiệm kiểm tra, nếu đủ điều kiện cho thuê 
nhà ở công vụ thì ban hành quyết định cho thuê nhà ở công vụ; trường hợp không 
đủ điều kiện thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê nhà ở công vụ gửi Quyết định bố 
trí cho thuê nhà ở công vụ cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ, cơ quan 
đang trực tiếp quản lý người thuê và người được thuê nhà ở công vụ (mỗi nơi 01 bản) 
để phối hợp trong việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ. 

- Căn cứ quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ của cơ quan đại diện chủ sở 
hữu, cơ quan quản lý nhà ở công vụ có văn bản (kèm theo danh sách người được 
bố trí thuê nhà ở) đề nghị đơn vị quản lý vận hành ký kết hợp đồng thuê nhà ở 
công vụ trực tiếp với người thuê theo quy định sau: 

+ Hai Bên trực tiếp trao đổi và ký kết hợp đồng thuê nhà ở công vụ trong thời 
hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành. 

+ Giá cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này. 

+ Thời hạn cho thuê nhà ở công vụ theo thời hạn mà người thuê nhà được bổ 
nhiệm, điều động, luân chuyển công tác nhưng tối đa không quá năm (05) năm. 
Khi hết hạn hợp đồng mà người thuê vẫn thuộc diện được tiếp tục thuê nhà ở công 
vụ thì Bên cho thuê và Bên thuê nhà ở công vụ tiến hành ký kết hợp đồng mới theo 
quy định tại Điều này. 

+ Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ có trách nhiệm gửi Hợp đồng đã 
được hai bên ký kết cho cơ quan quản lý nhà ở công vụ và cơ quan quản lý người 
thuê, mỗi đơn vị 01 bản chính. 

Điều 10. Hợp đồng thuê nhà ở công vụ 

Việc cho thuê nhà ở công vụ phải được lập thành Hợp đồng theo Mẫu quy định 
tại Phụ lục số 03 của Thông tư này. 

Điều 11. Giá cho thuê nhà ở công vụ 

1. Nguyên tắc xác định giá cho thuê nhà ở công vụ 

a) Tính đủ các chi phí cần thiết để thực hiện quản lý vận hành, bảo trì và quản 
lý cho thuê trong quá trình sử dụng nhà ở (không tính chi phí khấu hao vốn đầu tư 
xây dựng, không tính chi phí mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ); 

b) Không tính tiền sử dụng đất; 

c) Giá cho thuê nhà ở công vụ được xem xét, điều chỉnh khi Nhà nước có thay 
đổi về khung giá hoặc giá cho thuê nhà ở công vụ. Trường hợp chi phí quản lý vận 
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hành (giá dịch vụ quản lý vận hành) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có thay 
đổi thì giá cho thuê nhà ở cũng được điều chỉnh tương ứng; 

d) Đối với tiền sử dụng các dịch vụ như cung cấp điện, nước, điện thoại, 
internet, trông giữ xe các loại và các dịch vụ khác do người thuê trực tiếp chi trả 
cho đơn vị cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hai bên ký kết. Trường hợp đơn vị 
quản lý vận hành nhà ở công vụ ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ thì 
người thuê có trách nhiệm nộp tiền sử dụng dịch vụ cho đơn vị quản lý vận hành 
để trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ đó. 

2. Các chi phí cấu thành giá cho thuê nhà ở công vụ bao gồm chi phí quản lý 
vận hành, chi phí bảo trì và chi phí quản lý cho thuê nhà ở công vụ và được xác 
định cụ thể như sau: 

a) Chi phí quản lý vận hành bao gồm: 

- Chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp lương, chi phí bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế và các khoản trích nộp khác từ quỹ lương cho bộ máy thuộc đơn vị quản 
lý vận hành nhà ở công vụ; chi phí tiền lương được xác định trên cơ sở định biên 
cán bộ, công nhân viên và mức lương, phụ cấp lương, các khoản trích nộp khác từ 
quỹ lương theo quy định hiện hành của Nhà nước; 

- Chi phí cho các dịch vụ trong khu nhà ở công vụ như: bảo vệ, vệ sinh, thu 
gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác 
(nếu có) được xác định trên cơ sở khối lượng công việc cần thực hiện và mức giao 
khoán thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ; 

- Chi phí văn phòng phẩm, bàn ghế văn phòng làm việc, dụng cụ, vật rẻ tiền 
mau hỏng của đơn vị quản lý vận hành; 

- Chi phí điện, nước sinh hoạt cho bộ máy văn phòng làm việc của đơn vị quản 
lý vận hành; điện chiếu sáng công cộng và các phụ tải tiêu thụ điện khác trong khu 
nhà ở. 

b) Chi phí bảo trì là toàn bộ chi phí cho việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, 
sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất nhằm duy trì chất lượng của nhà ở công vụ; 
chi phí cho công tác bảo trì công trình do chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà ở công 
vụ xác định trên cơ sở quy trình bảo trì công trình xây dựng của nhà thầu thiết kế, 
nhà thầu cung cấp thiết bị. 
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c) Chi phí quản lý cho thuê bao gồm: chi phí quản lý gián tiếp cho cơ quan 
quản lý nhà ở công vụ và chi phí trực tiếp cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công 
vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

3. Phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở công vụ 

a) Đối với trường hợp nhà ở công vụ đang sử dụng 

Công thức xác định giá cho thuê nhà ở công vụ 

 
Trong đó: 

- Gt là giá cho thuê 1m2 sử dụng căn hộ trong 1 tháng (đồng/m2/tháng). 

- Q là tổng chi phí quản lý vận hành, quản lý cho thuê hàng năm của khu nhà ở 
công vụ (đồng/năm). 

- Bt là chi phí bảo trì nhà chung cư bình quân năm (đồng/năm). 

- Tdv là các khoản thu từ kinh doanh các dịch vụ khu nhà ở công vụ trong năm 
như: Dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ căng tin, quảng cáo và các khoản thu dịch vụ 
khác theo quy định của pháp luật (đồng/năm). 

- S là tổng diện tích sử dụng các căn hộ của khu nhà ở công vụ (m2). 

- P là lợi nhuận định mức hợp lý (đơn vị tính %). 

- K là hệ số giảm giá do đơn vị quản lý vận hành hỗ trợ giảm giá cho thuê nhà 
ở công vụ (nếu có). 

- T là thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước. 

b) Đối với trường hợp nhà ở công vụ được đầu tư xây dựng mới 

Công thức xác định giá cho thuê nhà ở công vụ 

 
Trong đó: 

- Gt là giá cho thuê 1m2 sử dụng căn hộ trong 1 tháng (đồng/m2/tháng). 

- dkQ là dự kiến tổng chi phí quản lý vận hành, quản lý cho thuê hàng năm của 
khu nhà ở công vụ (đồng/năm). 



 
 CÔNG BÁO/Số 289 + 290/Ngày 20-3-2020 41 
 

- dkTdv là dự kiến các khoản thu từ kinh doanh các dịch vụ khu nhà ở công vụ 
trong năm như: Dịch vụ trông xe, dịch vụ căng tin, quảng cáo và các khoản thu 
dịch vụ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật (đồng/năm). 

- S là tổng diện tích sử dụng các căn hộ của khu nhà ở công vụ (m2). 

- P, T, K được quy định cụ thể như Điểm a Khoản này. 

- dkBt là dự kiến chi phí bảo trì nhà chung cư và bảo trì trang bị nội thất gắn 
với nhà ở công vụ (nếu có) bình quân năm (đồng/năm). 

A x Giá tính toán (đồng/m2 sàn xây dựng) Chi phí bảo trì 
(đồng/m2 sử dụng 

căn hộ/tháng) 
= 

Thời gian khấu hao x 12 tháng 
: B 

Trong đó: 

+ A là tỷ lệ (%) kinh phí bảo trì của cả phần sử dụng chung và phần sử dụng 
riêng trong nhà ở công vụ được quy đổi từ mức 2% kinh phí bảo trì phần sử dụng 
chung theo tỷ lệ thực tế của phần sử dụng chung và phần sử dụng riêng trong dự án 
nhà công vụ. 

+ Giá tính toán là mức vốn đầu tư xây dựng thực tế của 1m2 sàn nhà ở công vụ, 
trường hợp không xác định được thì lấy theo suất đầu tư công trình nhà ở cùng loại 
do Bộ Xây dựng công bố có hiệu lực tại thời điểm kết thúc việc đầu tư xây dựng 
nhà ở công vụ đó và vốn đầu tư trang bị nội thất cơ bản. 

+ B là tỷ lệ (%) của phần diện tích sử dụng riêng so với tổng diện tích sàn nhà 
ở công vụ theo dự án nhà ở công vụ cụ thể. 

+ Thời gian khấu hao vốn đầu tư xây dựng nhà ở công vụ được tính tương ứng 
với cấp công trình, loại nhà theo Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

+ Ví dụ về cách tính chi phí bảo trì: 

Dự án nhà ở công vụ có tỷ lệ phần diện tích sử dụng chung so với phần diện 
tích sử dụng riêng là 30%/70%, mức vốn đầu tư xây dựng thực tế của 1m2 nhà ở 
công vụ là 10.000.000 đồng/m2, thời gian khấu hao nhà ở là 50 năm. Chi phí trang 
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bị nội thất cơ bản cho một căn hộ có diện tích khoảng 100m2 là 200.000.000 đồng 
(trung bình 2.000.000 đồng/m2); niên hạn sử dụng nội thất cơ bản trung bình 
khoảng 05 năm. 

Theo quy định của pháp luật về nhà ở, kinh phí bảo trì phần diện tích sử dụng 
chung là 2% trên giá bán nhà ở, phần diện tích sử dụng chung bằng 30% trên tổng 
diện tích sàn xây dựng của tòa nhà. Do đó, tổng kinh phí bảo trì cho cả diện tích sử 
dụng chung và sử dụng riêng của tòa nhà là: 2% x 100% : 30% = 6,67%. 

6,67% x 10.000.000 (đồng/m2) Chi phí bảo trì nhà 
(đồng/m2 sử dụng căn 

hộ/tháng) 
= 

50 năm x 12 tháng 
: 70% 

  = 1.600 (đồng/m2 sử dụng/tháng).   

2.000.000 (đồng/m2)  Chi phí bảo trì trang 
bị nội thất 

(đồng/m2 sd/tháng) 
= 

5 năm x 12 tháng 
x 4,67% 

  = 1.550 đồng/m2 sử dụng/tháng.  

c) Đối với trường hợp mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ 

Công thức xác định giá cho thuê nhà ở công vụ 

 
Trong đó: 

- Gt là giá cho thuê 1m2 sử dụng căn hộ trong 1 tháng (đồng/m2/tháng). 

- P1 là chi phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được Chủ đầu tư dự kiến 
và thỏa thuận với đại diện các hộ dân trong nhà chung cư để áp dụng cho toàn bộ 
các căn hộ trong đó có các căn hộ công vụ trong nhà chung cư (đồng/m2 sử 
dụng/năm). 

- Q1 là chi phí quản lý cho thuê trực tiếp (tính % trên tổng chi phí trực tiếp 
quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng nhà ở). 

- Q2 là chi phí quản lý cho thuê gián tiếp (tính % trên tổng chi phí trực tiếp 
quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng nhà ở). 
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- dkTdv là dự kiến các khoản thu từ kinh doanh các dịch vụ trong khu nhà ở 
thương mại phân bổ cho diện tích sử dụng nhà ở công vụ trong năm như: Dịch vụ 
trông xe, dịch vụ căng tin, quảng cáo và các khoản thu dịch vụ khác (nếu có) theo 
quy định của pháp luật (đồng/năm). 

- S là tổng diện tích sử dụng các căn hộ công vụ (m2). 

- T là thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước. 

- dkBt là dự kiến chi phí bảo trì nhà chung cư bình quân năm tính tương tự như 
trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này (đồng/năm). 

Điều 12. Thanh toán tiền thuê nhà ở công vụ 

1. Người thuê nhà ở công vụ ký kết hợp đồng thuê nhà với đơn vị quản lý vận 
hành và trực tiếp thanh toán tiền thuê nhà ở công vụ theo đúng số tiền và thời hạn 
đã ghi trong Hợp đồng thuê nhà ở công vụ. 

2. Trường hợp người thuê nhà ở công vụ không trả tiền thuê trong 03 tháng 
liên tục thì cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người thuê nhà ở công vụ khấu 
trừ tiền lương của người thuê nhà ở công vụ để thanh toán tiền thuê nhà cho đơn vị 
quản lý vận hành nhà ở công vụ. 

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ 

Quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ thực hiện theo quy định 
tại Điều 34 của Luật Nhà ở năm 2014. 

Điều 14. Thu hồi nhà ở công vụ 

Việc thu hồi nhà ở công vụ thực hiện theo quy định tại Điều 84 của Luật Nhà 
ở năm 2014. 

Điều 15. Trình tự, thủ tục thu hồi và cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ 

1. Trình tự, thủ tục thu hồi nhà ở công vụ 

a) Khi phải thu hồi nhà ở công vụ theo Điều 14 của Thông tư này, cơ quan 
quản lý nhà ở công vụ thông báo cho người thuê nhà và chỉ đạo đơn vị quản lý vận 
hành nhà ở công vụ rà soát lại hiện trạng nhà ở công vụ đã được bố trí cho thuê để 
tiến hành ký biên bản bàn giao nhà ở công vụ gồm 03 bên: Bên thuê nhà ở công vụ, 
đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ, cơ quan quản lý nhà ở công vụ. Biên 
bản trả lại nhà ở công vụ phải có nội dung như sau: 
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- Căn cứ pháp lý; 

- Địa chỉ nhà ở công vụ và tên người đang thuê nhà ở công vụ; 

- Các bên tham gia bàn giao và nội dung bàn giao, tiếp nhận nhà ở công vụ; 

- Phụ lục về hiện trạng nhà ở công vụ và các trang thiết bị kèm theo tại thời 
điểm lập Biên bản trả lại nhà; 

- Ký xác nhận về việc bàn giao, tiếp nhận nhà ở công vụ. 

b) Sau khi nhận được Biên bản về việc trả lại nhà ở công vụ, trong vòng 07 ngày 
làm việc kể từ ngày ký biên bản, đơn vị quản lý vận hành và người thuê nhà tiến 
hành việc quyết toán, thanh lý hợp đồng (thanh toán tiền thuê nhà và các dịch vụ 
mà người thuê nhà sử dụng và các nội dung liên quan) và người thuê bàn giao lại 
nhà ở công vụ cho đơn vị quản lý vận hành. 

c) Thời hạn để các bên tiến hành ký Biên bản bàn giao và thu hồi nhà ở công 
vụ tối đa không quá 60 ngày. Trường hợp Bên thuê nhà ở công vụ không bàn giao 
nhà ở công vụ, đơn vị quản lý vận hành báo cáo cơ quan quản lý nhà ở công vụ đề 
nghị thu hồi nhà ở công vụ, cơ quan quản lý nhà ở công vụ có trách nhiệm kiểm 
tra, nếu thuộc diện phải thu hồi thì có tờ trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở 
công vụ đó xem xét, ban hành quyết định thu hồi nhà ở công vụ, thời hạn thu hồi 
nhà ở công vụ tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi nhà ở công 
vụ có hiệu lực thi hành. 

2. Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ 

a) Trường hợp Bên thuê nhà ở công vụ thuộc diện thu hồi không bàn giao lại 
nhà ở theo thời hạn quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này thì Bên cho thuê nhà có 
văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà ở công vụ đề nghị cưỡng chế thu hồi nhà ở 
công vụ. 

b) Trên cơ sở đề nghị của đơn vị quản lý vận hành, cơ quan quản lý nhà ở công 
vụ kiểm tra và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ xem xét, ban 
hành Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ theo quy định tại Phụ lục 04 
kèm theo Thông tư này. 

c) Sau khi nhận được báo cáo của cơ quan quản lý nhà ở công vụ, cơ quan đại 
diện chủ sở hữu nhà ở công vụ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với các quy định 
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của pháp luật về nhà ở công vụ hiện hành để ban hành Quyết định cưỡng chế thu 
hồi nhà ở công vụ và gửi Quyết định này cho cơ quan quản lý nhà ở công vụ, đơn vị 
quản lý vận hành, người thuê nhà; trường hợp các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương 
ra Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ thì cơ quan này phải có văn bản 
kèm theo Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ đề nghị Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi có nhà ở công vụ đó tổ chức cưỡng chế thu hồi; chi phí tổ chức thu hồi 
bắt buộc nhà ở công vụ do Bên thuê nhà ở chịu trách nhiệm chi trả. Trường hợp 
Bên thuê không chi trả thì cơ quan quản lý cán bộ đó có trách nhiệm khấu trừ 
lương để chi trả. 

Đối với nhà ở công vụ đang do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý thì cơ 
quan quản lý nhà ở công vụ được quyền ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi 
nhà ở công vụ nếu được giao thực hiện. 

d) Trên cơ sở Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, nơi có nhà ở công vụ đó có thể trực tiếp hoặc giao cho Ủy ban nhân dân 
cấp huyện nơi có nhà ở công vụ tổ chức cưỡng chế thu hồi và bàn giao lại nhà ở 
cho Bên cho thuê nhà theo quy định. Việc bàn giao nhà ở công vụ phải lập biên 
bản có xác nhận của các cơ quan tham gia cưỡng chế thu hồi. 

đ) Thời hạn thực hiện cưỡng chế thu hồi là không quá 30 ngày kể từ ngày cơ 
quan có thẩm quyền ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ. 

e) Sau khi bàn giao, tiếp nhận nhà ở công vụ thu hồi, Bên cho thuê nhà có 
trách nhiệm quản lý sử dụng nhà ở công vụ theo Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà 
ở công vụ. 

 
Chương IV 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ  
NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG QUẢN LÝ  

SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ 
 
Điều 16. Trình tự báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ 

1. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ báo cáo cơ quan quản lý nhà ở công 
vụ về tình hình quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ. 
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2. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu về tình 
hình quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ. 

3. Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ 
Xây dựng về tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ do cơ quan, địa phương 
quản lý. 

4. Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai 
chính sách quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên phạm vi cả nước. 

Điều 17. Nội dung và chế độ báo cáo2 

1. Chậm nhất vào ngày 16 tháng 6 và ngày 16 tháng 12 hằng năm, đơn vị quản 
lý vận hành nhà ở công vụ có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà ở công vụ 
về tình hình quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ theo Mẫu 
số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Chậm nhất vào ngày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12 hằng năm, cơ quan 
quản lý nhà ở công vụ có trách nhiệm báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu về tình 
hình quản lý, bố trí, cho thuê nhà ở công vụ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

3. Chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hằng năm, các Bộ, ngành, cơ quan Trung 
ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo bằng văn bản và gửi về Bộ Xây dựng 
về tình hình quản lý nhà ở công vụ theo Mẫu số 11 và Mẫu số 12 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 18. Những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng nhà ở 
công vụ 

Những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng nhà ở công vụ theo quy 
định tại Điều 6 của Luật Nhà ở năm 2014. 

 

                                           
2 Điều này đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 02/2019/TT-BXD 

ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ 
sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019. 
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Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 19. Trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương trong quản lý sử 

dụng nhà ở công vụ 

Các Bộ, ngành có quỹ nhà ở công vụ căn cứ vào quy định quản lý sử dụng nhà 
ở công vụ tại Thông tư này để ban hành quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ 
phù hợp với điều kiện của Bộ, ngành đó. 

Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

a) Căn cứ nội dung của Thông tư này để ban hành quy định về quản lý sử dụng 
nhà ở công vụ được giao quản lý, ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ phù 
hợp với điều kiện thực tế của địa phương để áp dụng thống nhất trên địa bàn; 

b) Thực hiện báo cáo về tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ theo quy 
định tại Điều 17 của Thông tư này; 

c) Tổ chức cưỡng chế thu hồi kể từ ngày quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở 
công vụ của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực thi hành. 

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Trực tiếp quản lý quỹ nhà ở công vụ được giao và lựa chọn đơn vị quản lý 
vận hành nhà ở công vụ; 

b) Kiểm tra, phát hiện những vấn đề vướng mắc trong quản lý sử dụng quỹ nhà 
ở công vụ được giao để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, giải quyết; 

c) Báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ theo quy định tại Thông 
tư này; 

d) Tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ (nếu được ủy quyền) kể từ ngày 
Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ của cơ quan có thẩm quyền có hiệu 
lực thi hành. 
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Điều 21. Trách nhiệm của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương 

1. Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ trong trường hợp được Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh giao; kiểm tra, đôn đốc thực hiện quản lý vận hành, bảo trì, 
quản lý cho thuê nhà ở công vụ; trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt khung 
giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn và giá cho thuê nhà ở công vụ được giao 
quản lý; 

2. Kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm; 

3. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tình hình quản lý sử dụng nhà ở 
công vụ trên địa bàn. 

Điều 22. Trách nhiệm của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản 

1. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm giúp Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Thông 
tư này. 

2. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chính sách về nhà ở công vụ trên 
phạm vi cả nước và kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung để Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
ban hành theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Điều 23. Hiệu lực thi hành3 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2016. 

2. Thông tư số 01/2014/TT-BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ và Thông tư Liên tịch 
số 04/2013/TTLT-BXD-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 

                                           
3 Điều 13 của Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên 
quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực 
kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019 quy định như sau: 

“Điều 13. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019. 
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp 
thời về Bộ Xây dựng để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.” 
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Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội 
thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông 
tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ ngành và 
địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Cơ quan TW của các đoàn thể; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Công báo; Website CP; Website Bộ XD; 
- Lưu: VT, QLN (5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 Phạm Hồng Hà 

 
 

BỘ XÂY DỰNG 
 

Số: 02/VBHN-BXD 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 
 

 
 
 
 

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Văn Sinh 
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PHỤ LỤC SỐ 01 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015  
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 
Kính gửi:............................................(*) 

 
Tên tôi là............................................................................................................... 
Năm sinh...................................................... Quê quán........................................ 

CMND số.......................................... cấp ngày...../....../........ tại.......................... 

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................... 
Đang ở thuê □          Đang ở nhà khách □          Đang ở nhờ □ 

Hiện đang công tác tại:......................................................................................... 

Chức vụ:.........................................; phụ cấp chức vụ:......................................... 
Điện thoại:....................................... Email........................................................... 

Hiện nay tôi chưa có nhà ở (chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được 
mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội) tại nơi đến công tác. 

Tôi làm đơn này đề nghị cơ quan........ xem xét cho tôi được thuê nhà ở công 
vụ và cam đoan chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về thuê, sử dụng nhà 
ở công vụ (Số thành viên trong gia đình ở cùng là:............ người). 

Kèm theo đơn này là bản sao Quyết định số......... ngày..../..../.... của về việc bổ 
nhiệm hoặc/và điều động, luân chuyển công tác. 

Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về 
những lời khai của mình trước pháp luật./. 

  
Xác nhận của cơ quan quản lý người 

đề nghị thuê nhà ở công vụ 
(Về thực trạng nhà ở tại địa phương nơi 

đến công tác) 

.........., ngày..... tháng..... năm..... 
Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC SỐ 02 
MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN QUẢN LÝ VẬN HÀNH, BẢO TRÌ  

VÀ QUẢN LÝ CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015  

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 
 

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 
 CHỦ SỞ HỮU NOCV 
 CƠ QUAN QUẢN LÝ 

NOCV 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ............, ngày.... tháng.... năm 20.....
  

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 
QUẢN LÝ VẬN HÀNH, BẢO TRÌ VÀ QUẢN LÝ CHO THUÊ 

NHÀ Ở CÔNG VỤ 
(Số HĐ:      /201     /HĐ-.......) 

 
Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính 
phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ; 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ; 

Căn cứ Quyết định số....../QĐ-BXD ngày.... tháng.... năm 201... của (Cơ quan 
đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ) về việc phê duyệt đơn vị quản lý vận hành nhà 
ở công vụ; 

Căn cứ Quyết định số......../QĐ-.... ngày.... tháng... năm 201... của (Cơ quan đại 
diện chủ sở hữu nhà ở công vụ) về việc phê duyệt giá cho thuê nhà ở công vụ; 
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Căn cứ nhu cầu và khả năng của Hai Bên. 

Chúng tôi gồm: 

Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A): Tên cơ quan quản lý nhà ở công vụ 

- Ông (bà):................................................ Chức vụ:.............................................  

- Số CMND:............... cấp ngày...../..../...., tại ......................................................  

- Đại diện cho:.......................................................................................................  

- Địa chỉ cơ quan:..................................................................................................  

- Điện thoại:.....................................; Fax:............................................................  

- Số tài khoản:................................... tại Kho bạc: ...............................................  

Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B): Đơn vị quản lý vận hành nhà ở 
công vụ 

- Ông (bà):................................. Chức vụ:............................................................  

- Số CMND:.............................. cấp ngày...../..../....., tại ......................................  

- Đại diện cho:.................................................... ................................................... 

- Địa chỉ cơ quan:................................................ .................................................. 

- Điện thoại:........................................; Fax:.........................................................  

- Số tài khoản:...................................... tại Kho bạc: .................................. .......... 

- Mã số thuế: ................................................................. ........................................ 

Bên A ủy quyền và Bên B đồng ý nhận ủy quyền với các nội dung sau: 

Điều 1. Nội dung, thời hạn Hợp đồng ủy quyền 

1. Nội dung hợp đồng: Bên A ủy quyền cho Bên B quản lý vận hành, bảo trì và 
quản lý cho thuê nhà ở công vụ (nêu vị trí, phạm vi được ủy quyền quản lý vận 
hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ). 

2. Thời hạn hợp đồng (tối đa không vượt quá 5 năm): Từ ngày.../.../20.... đến 
ngày..../..../20... 

3. Gia hạn hợp đồng 

Khi hết hạn hợp đồng bên A tiếp tục ủy quyền cho bên B theo nội dung hợp 
đồng này với các điều kiện sau: 

- Hai bên tiếp tục có nhu cầu ký tiếp hợp đồng. 

- Bên B thực hiện tốt nội dung, nghĩa vụ, trách nhiệm trong hợp đồng này. 
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Điều 2. Quyền hạn và trách nhiệm của Bên A 

1. Quyền của Bên A: 

a) Theo dõi, kiểm tra và yêu cầu bên B thực hiện các nội dung của Hợp đồng 
ủy quyền này; yêu cầu bên B định kỳ 6 tháng một lần báo cáo về doanh thu, chi 
phí quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ; 

b) Xem xét, phê duyệt dự toán và quyết toán chi phí quản lý vận hành, bảo trì 
và quản lý cho thuê nhà ở công vụ do bên B lập; chấp thuận cấp bổ sung kinh phí 
cho bên B trong trường hợp tiền thu từ các công việc kể trên không đủ; trường hợp 
thu - chi còn thừa kinh phí thì bên A cho phép bên B sử dụng kinh phí này cho 
quản lý vận hành, bảo trì nhà ở công vụ những năm sau theo quy định pháp luật về 
nhà ở; 

c) Bên A được hưởng chi phí quản lý gián tiếp trong doanh thu thực tế bên B 
thu được từ việc cho thuê nhà ở công vụ theo giá cho thuê nhà ở công vụ được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Xem xét, kiểm tra, chấp thuận nội dung hợp đồng thuê nhà ở công vụ mà 
bên A ủy quyền cho bên B lập. 

2. Trách nhiệm của Bên A: 

a) Cung cấp cho bên B quyết định bố trí người thuê nhà ở công vụ của cơ quan 
đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ và danh sách kèm theo; 

b) Theo dõi, giám sát, thực hiện nội dung hợp đồng ủy quyền; tạo điều kiện 
thuận lợi để bên B hoàn thành công việc được ủy quyền; 

c) Bàn giao bản vẽ hoàn công, hồ sơ liên quan đến quản lý vận hành, bảo trì và 
quản lý cho thuê nhà ở công vụ cho bên B; 

d) Phối hợp với bên B để giải quyết các thủ tục hợp đồng cấp điện, nước và 
các dịch vụ khác (nếu có) cho người thuê nhà ở công vụ và đối với phần sử dụng 
chung trong nhà ở công vụ đó; 

đ) Phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết kịp thời những vướng 
mắc phát sinh liên quan đến quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm của Bên B 

1. Quyền hạn của bên B 

a) Bên B được bên A ủy quyền ký kết hợp đồng với bên thuê nhà và thu tiền thuê 
nhà ở công vụ hàng tháng theo giá cho thuê nhà ở công vụ là.... đ/m2 sử dụng/tháng 
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(quy định tại Quyết định số...../QĐ-.... ngày..../.../201... của Cơ quan đại diện chủ 
sở hữu nhà ở công vụ về việc phê duyệt giá cho thuê nhà ở công vụ) để chi cho 
quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ; 

b) Yêu cầu Bên thuê nhà trả đủ tiền thuê nhà ở công vụ và đúng thời hạn đã 
cam kết. Thông báo cho bên A, cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ và yêu 
cầu cơ quan quản lý người thuê nhà có trách nhiệm khấu trừ tiền lương của người 
thuê nhà để trả tiền thuê nhà trong trường hợp người thuê nhà không trả tiền thuê 
trong 03 tháng liên tục; 

c) Lập dự toán chi phí quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở 
công vụ hàng năm báo cáo Bên A để được thẩm định và phê duyệt; 

d) Yêu cầu bên thuê nhà sử dụng nhà ở công vụ đúng mục đích và thực hiện 
các quy định về quản lý sử dụng nhà ở cho thuê; phối hợp với các cơ quan liên 
quan trong việc xử lý vi phạm về quản lý sử dụng nhà ở; 

đ) Yêu cầu Bên thuê nhà có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng do lỗi của 
Bên thuê nhà gây ra và phải bồi thường thiệt hại (nếu có); 

e) Thu hồi và yêu cầu Bên thuê nhà giao lại nhà trong trường hợp nhà ở công 
vụ thuộc diện bị thu hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và trường hợp 
một trong hai Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định; 

g) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở công vụ trong trường hợp nhà ở 
công vụ bị thu hồi theo quy định. 

2. Trách nhiệm của bên B 

a) Thực hiện đầy đủ nội dung ủy quyền quy định tại Điều 1 trong hợp đồng 
này. Căn cứ quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ của cơ quan đại diện chủ sở 
hữu nhà ở công vụ và danh sách kèm theo, Bên B ký hợp đồng cho thuê nhà ở 
công vụ và thu tiền thuê nhà theo giá cho thuê nhà ở công vụ được cơ quan nêu 
trên phê duyệt; 

b) Soạn thảo Hợp đồng thuê nhà ở công vụ báo cáo Bên A xem xét, chấp 
thuận; soạn thảo Bản nội quy quản lý sử dụng nhà ở công vụ và hướng dẫn bên 
thuê nhà ở công vụ, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện; 

c) Hướng dẫn Bên thuê nhà ký kết các hợp đồng dịch vụ (như cấp điện, nước, 
dịch vụ cung cấp gas, bưu chính viễn thông, truyền hình....); 
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d) Quản lý việc duy tu, bảo dưỡng nhà ở công vụ và trang thiết bị kèm theo đối 
với nhà ở công vụ chuẩn bị bố trí cho thuê; 

đ) Theo dõi, kiểm tra, xử lý kịp thời những hư hỏng phát sinh, các sự cố kỹ 
thuật trong nhà ở công vụ; 

e) Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương làm thủ tục đăng ký cư 
trú cho người thuê nhà theo quy định, đảm bảo an ninh trật tự đối với nhà ở công 
vụ cho thuê. 

Điều 4. Chấm dứt hợp đồng 

Một trong hai Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng ủy quyền này khi 
Bên kia vi phạm các điều khoản của Hợp đồng mà không có khả năng khắc phục 
hoặc trong trường hợp Bên B không được tiếp tục quản lý vận hành nhà ở công vụ. 

Điều 5. Sự kiện bất khả kháng: 

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài 
tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lụt, lốc, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh 
hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa khác chưa lường hết được. 
Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng này do sự kiện bất khả 
kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng. 

Điều 6. Điều khoản chung 

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những điều khoản đã ghi 
trong Hợp đồng và các Phụ lục hợp đồng kèm theo, tạo điều kiện thuận lợi để Hợp 
đồng được hoàn thành và đảm bảo chất lượng. 

2. Trường hợp có tranh chấp về Hợp đồng này thì 2 Bên có trách nhiệm cùng 
nhau bàn bạc, giải quyết. Trường hợp 2 Bên không giải quyết được thì có quyền 
khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật. 

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hai bên 
thanh lý hợp đồng. 

4. Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp 
lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản. 

  
ĐẠI DIỆN BÊN A 

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên,  
chức vụ của người ký) 

ĐẠI DIỆN BÊN B 
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên,  

chức vụ của người ký) 



 
56 CÔNG BÁO/Số 289 + 290/Ngày 20-3-2020 
  

PHỤ LỤC SỐ 03 
MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015  
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
................., ngày..... tháng.... năm...... 

 
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

Số........./HĐ 
 
Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở; 

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ; 

Căn cứ Thông tư số..../2015/TT-BXD ngày... tháng... năm 2015 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ; 

Căn cứ Quyết định số.... ngày.... tháng.... năm..... của (cơ quan đại diện chủ sở 
hữu nhà ở công vụ)..... về việc bố trí cho thuê nhà ở công vụ; 

Căn cứ đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ của ông (bà):................; 

Hai bên chúng tôi gồm: 

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê): 

- Ông (bà):.................................. Chức vụ:...........................................................  

- Số CMND:............................... cấp ngày..../..../...., tại .......................................  

- Đại diện cho:.......................................................................................................  

- Địa chỉ cơ quan:..................................................................................................  

- Điện thoại:................................. Fax: .................................................................  

- Số tài khoản:.............................. tại Kho bạc: ....................................................  
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BÊN THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ (sau đây gọi tắt là Bên thuê): 

- Ông (bà):................................. Chức vụ:............................................................  

- Số CMND:.............................. cấp ngày....../..../......, tại ....................................  

- Điện thoại:............................... Fax (nếu có):.....................................................  

- Cơ quan công tác: ...............................................................................................  

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê nhà ở công vụ dùng cho mục đích để 
ở và sinh hoạt với các nội dung sau đây: 

Điều 1. Đặc điểm chính của nhà ở cho thuê 

1. Loại nhà ở (biệt thự; căn hộ chung cư, nhà ở thấp tầng, nhà ở 1 tầng nhiều 
gian)............................................................................................................................ 

2. Địa chỉ nhà ở:.................................................................................................... 

3. Tổng diện tích sử dụng nhà ở là........................ m2, trong đó diện tích 
chính là......... m2, diện tích phụ là:...........m2. 

4. Trang thiết bị kèm theo nhà ở:.......................................................................... 

Điều 2. Giá cho thuê và phương thức, thời hạn thanh toán tiền thuê 

1. Giá cho thuê nhà ở công vụ là............. đồng/m2/tháng 

(Bằng chữ:..........................................................................................................). 

a) Giá cho thuê này đã bao gồm chi phí vận hành, bảo trì, quản lý cho thuê nhà 
ở công vụ và thuế VAT 10%. 

b) Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại, internet, trông giữ xe và các dịch 
vụ khác do Bên thuê thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ. Các chi phí này không 
tính trong giá thuê nhà ở quy định tại khoản 1 Điều này. 

2. Giá cho thuê nhà ở được xem xét, điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi về 
khung giá hoặc giá cho thuê nhà ở công vụ. Trường hợp chi phí quản lý vận hành 
(giá dịch vụ quản lý vận hành) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có thay đổi 
thì giá cho thuê nhà ở cũng được điều chỉnh tương ứng. 

Bên cho thuê có trách nhiệm thông báo giá mới cho Bên thuê nhà biết trước 
khi áp dụng ít nhất là ba tháng. 
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3. Tiền thuê nhà hàng tháng là:......... đ (bằng chữ:............). 

Tiền thuê nhà ở được tính bằng giá cho thuê nhà ở quy định tại khoản 1 Điều 
này nhân với diện tích sàn sử dụng của ngôi (căn) nhà được thuê. 

4. Phương thức thanh toán: Bên thuê trả cho Bên cho thuê bằng (tiền mặt hoặc 
chuyển khoản qua ngân hàng)........................................... 

5. Thời hạn thanh toán: Bên thuê trả tiền thuê nhà trong khoảng thời gian từ 
ngày....... đến ngày......... hàng tháng (kể từ tháng đầu tiên). 

Điều 3. Thời điểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở 

1. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày...... tháng.... năm........ 

2. Thời hạn cho thuê nhà ở công vụ là..... năm (...... tháng) 1, kể từ ngày...... 
tháng...... năm...... đến ngày.... tháng.... năm...... 

Trường hợp hết hạn hợp đồng mà Bên thuê vẫn thuộc đối tượng và đủ điều 
kiện được thuê nhà ở công vụ thì các bên thỏa thuận để ký tiếp Hợp đồng thuê 
nhà ở. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ Bên cho thuê 

1. Quyền của Bên cho thuê: 

a) Ký hợp đồng cho thuê nhà ở đúng đối tượng và điều kiện theo quy định. 
Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà đúng mục đích và thực hiện đúng các quy định về 
quản lý sử dụng nhà ở công vụ; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xử lý 
vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ; 

b) Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn đã cam kết. 

(Trường hợp Bên thuê là đối tượng được thuê nhà ở công vụ mà không trả tiền 
thuê nhà trong ba tháng liên tục thì Bên cho thuê có quyền yêu cầu cơ quan đang 
trực tiếp quản lý người thuê khấu trừ từ tiền lương để trả tiền thuê); 

c) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm sửa chữa phần hư hỏng và bồi thường thiệt 
hại do lỗi của Bên thuê gây ra; 

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên thuê sử dụng nhà ở 
sai mục đích hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mà cơ quan có thẩm quyền 
quyết định xử lý thu hồi nhà ở công vụ sau khi đã được Bên cho thuê thông báo 
bằng văn bản theo quy định; 
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đ) Yêu cầu Bên thuê giao lại nhà trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng 
thuê nhà ở công vụ quy định tại Điều 6 của Hợp đồng này; 

e) Được kinh doanh cho thuê phần diện tích nhà, công trình xây dựng thuộc sở 
hữu Nhà nước gắn với nhà ở công vụ (nếu có) để bù đắp chi phí quản lý vận hành 
nhà ở công vụ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà ở công vụ. 

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê: 

a) Giao nhà cho Bên thuê theo đúng thời gian quy định tại khoản 1 Điều 3 của 
hợp đồng này; thu tiền thuê nhà ở công vụ đầy đủ, sử dụng tiền thuê nhà ở đúng 
mục đích; 

b) Xây dựng Bản nội quy quản lý sử dụng nhà ở công vụ kèm theo Hợp đồng 
này và hướng dẫn Bên thuê các quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ; 

c) Bảo đảm quyền sử dụng nhà ở của Bên thuê theo quy định của pháp luật về 
nhà ở; 

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương đảm bảo an ninh trật tự 
đối với nhà ở công vụ cho Bên thuê; 

đ) Sửa chữa những hư hỏng mà không phải do lỗi của Bên thuê gây ra; thực 
hiện quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ theo quy định của 
pháp luật về nhà ở và pháp luật về xây dựng; 

e) Hướng dẫn Bên thuê ký kết Hợp đồng dịch vụ với các bên cung cấp dịch vụ 
và phối hợp làm thủ tục đăng ký cư trú cho Bên thuê nhà theo quy định. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Bên thuê 

1. Quyền của Bên thuê: 

a) Nhận nhà ở theo đúng thời gian quy định tại khoản 1 Điều 3 của Hợp đồng 
này; được sử dụng nhà công vụ để ở cho bản thân và các thành viên trong gia đình; 

b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng của nhà ở mà không 
do lỗi của Bên thuê gây ra; 

c) Được bố trí nhà ở khác trong trường hợp nhà ở công vụ đang thuê phải cải 
tạo hoặc xây dựng lại; 

d) Được tiếp tục thuê nếu vẫn thuộc đối tượng và có đủ điều kiện được thuê 
nhà ở công vụ; 

đ) Đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên cho thuê không thực 
hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm với Bên thuê. 
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2. Nghĩa vụ của Bên thuê: 

a) Sử dụng nhà ở công vụ đúng mục đích; có trách nhiệm sửa chữa phần hư 
hỏng và bồi thường thiệt hại do mình gây ra; 

b) Trả đủ tiền thuê cho Bên thuê nhà theo thời hạn quy định tại Hợp đồng này; 

c) Chấp hành đầy đủ những quy định trong Bản nội quy sử dụng nhà ở công vụ 
và các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư 
trú; thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký cư trú cho bản thân và các 
thành viên trong gia đình khi chuyển đến nhà ở công vụ; 

d) Không được chuyển đổi, chuyển nhượng quyền thuê hoặc cho người khác 
thuê lại hoặc cho ở nhờ, cho mượn nhà ở công vụ dưới bất cứ hình thức nào; 
không được tự ý cải tạo, sửa chữa nhà ở công vụ (trừ những sửa chữa nhỏ nêu tại 
Điểm đ Khoản này và sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra) và bồi thường thiệt 
hại nếu để mất các trang thiết bị kèm theo nhà ở được thuê; 

đ) Sửa chữa những hư hỏng nhỏ của nhà ở công vụ, trang thiết bị và thay thế 
các trang thiết bị thông dụng, rẻ tiền gắn với nhà ở đang thuê; 

e) Trả lại nhà ở công vụ đang thuê trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê 
nhà ở quy định tại Điều 6 của Hợp đồng này; chấp hành quyết định về thu hồi nhà 
ở công vụ của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở công vụ 

Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở công vụ được thực hiện khi có một trong 
các trường hợp sau: 

1. Hợp đồng thuê hết thời hạn; 

2. Khi hai Bên cùng nhất trí chấm dứt hợp đồng thuê; 

3. Khi Bên thuê không còn thuộc đối tượng được tiếp tục thuê nhà ở công vụ; 

4. Khi Bên đang thuê nhà chết; 

5. Khi Bên thuê tự ý sửa chữa, đục phá kết cấu, cải tạo hoặc cơi nới nhà ở công 
vụ thuê; 

6. Khi Bên thuê tự ý cho người khác thuê lại hoặc cho ở nhờ, cho mượn nhà ở 
công vụ; 
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7. Khi nhà ở công vụ thuê bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ và Bên thuê phải 
di chuyển ra khỏi chỗ ở theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà ở 
thuê trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có 
quyết định phá dỡ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 

8. Khi một trong các Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở công vụ 
theo thỏa thuận trong Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Các Bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung thỏa thuận trong Hợp 
đồng. Trường hợp có tranh chấp hoặc vi phạm hợp đồng thì các bên thương lượng 
giải quyết, nếu không thương lượng được thì đề nghị Tòa án nhân dân giải quyết. 

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành.... bản, có giá trị 
như nhau, mỗi bên giữ.... bản./. 

  
BÊN THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên,  
chức vụ của người ký) 

  



 
62 CÔNG BÁO/Số 289 + 290/Ngày 20-3-2020 
  

PHỤ LỤC SỐ 04 
MẪU QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 
CHỦ SỞ HỮU NOCV 

 ------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:      /QĐ-... .........., ngày... tháng.... năm...... 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ 
(Thủ trưởng cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ) 

 
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ; 

Căn cứ Quyết định số......./QĐ-... ngày... tháng.... năm..... của...... về việc bố trí 
cho thuê nhà ở công vụ tại....................; 

Theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà ở công vụ...................., 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cưỡng chế thu hồi căn hộ (nhà) công vụ của Ông (Bà).......................... 

Chức vụ:............................................. 

Cơ quan công tác:.............................. 

Cụ thể như sau: 

1. Địa chỉ: Căn hộ số..........., tại.................................... 

2. Tổng diện tích sàn sử dụng nhà ở công vụ là......... m2 (Bao gồm..... phòng 
khách,...... phòng bếp,....... phòng ngủ,...... phòng vệ sinh). 
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3. Trang thiết bị nội thất trong căn hộ (nhà) công vụ theo đúng các danh mục 
quy định tại Quyết định số....../QĐ-...... ngày..../..... /.... của........ về việc bố trí cho 
thuê nhà ở công vụ tại...; (Có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Trách nhiệm của các bên 

1. Ông (Bà)....................... có trách nhiệm: 

a) Trả lại nhà ở công vụ sau 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực 
thi hành; 

b) Trả các kinh phí có liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ; 

c) Thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà và các dịch vụ như internet, truyền hình 
cáp, điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác; 

d) Bồi thường, sửa chữa những hư hỏng trong căn hộ công vụ và các trang 
thiết bị trong căn hộ nêu trên (nếu có). 

2. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ có trách nhiệm ký biên bản để tiếp nhận lại 
căn hộ (nhà) công vụ để bố trí cho thuê theo quy định. 

3. Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm ký biên bản để tiếp nhận, quản lý 
vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ được thu hồi nêu trên theo 
quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở công 
vụ và Ông (Bà)................ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
  
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.... (để tổ chức  
cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ); 
- Lưu: VT,........ (2b). 

.................... 
 

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, 
chức vụ của người ký) 

 
........................... 
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Phụ lục số 054. Báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ 
(Dành cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ và cơ quan quản lý nhà ở công vụ) 
 
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:     /... ....., ngày... tháng.... năm... 
BÁO CÁO 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ 

Kính gửi: Tên Cơ quan quản lý nhà ở công vụ 
 

I. Số liệu về nhà ở công vụ 

TT 
Loại nhà ở công 

vụ 

Tổng số 
nhà ở 

công vụ 
hiện 
đang 

quản lý 
(căn) 

Tổng 
diện tích 
sử dụng 
nhà ở 

công vụ 
hiện đang 
quản lý 

(m2) 

Tổng số 
nhà ở 

công vụ 
đã bố trí 
cho thuê 

(căn) 

Tổng 
diện tích 
sử dụng 
nhà ở 

công vụ 
đã bố trí 
cho thuê

(m2) 

Tổng số 
người   
đang 
thuê 

(người)

Giá thuê 
nhà ở công 
vụ (nghìn 
đồng/m2) 

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 Biệt thự               
2 Chung cư               
3 Nhà liền kề               
  ..........               
  TỔNG CỘNG               

II. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị 

 Người lập biểu 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Điện thoại liên hệ............................ 

........, ngày... tháng... năm.... 
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN BÁO CÁO 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: Đối với nhà ở công vụ là biệt thự thì báo cáo thêm về diện tích đất khuôn 
viên của biệt thự. 
                                           

4 Phụ lục này đã được sửa đổi, bổ sung tại Mẫu số 10, mẫu số 11 của Thông tư số 
02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định 
kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định 
kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 
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Biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ 

TÊN BỘ, NGÀNH/UBND CẤP TỈNH 

TT Loại nhà ở công 
vụ và địa chỉ 

Diện tích 
sử dụng 
nhà ở  

công vụ 
(m2) 

Tên 
người   
ở thuê 
nhà ở 

công vụ

Chức vụ, cơ 
quan, đơn vị 
công tác của 
người thuê 

nhà ở công vụ

Thời 
gian 

bố trí 
theo hợp 
đồng 

Tiền thuê 
nhà hàng 

tháng 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I Biệt thự             

.......               

II Chung cư             

......               

III Nhà liền kề             

.......               

  Tổng cộng             
 
  

Người lập biểu 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Điện thoại liên hệ:..................................

 
........, ngày...... tháng..... năm...... 

CƠ QUAN BÁO CÁO 
(Ký tên và đóng dấu) 

 
 
Ghi chú: 
- Cột 3: Đối với nhà ở công vụ là biệt thự thì báo cáo thêm về diện tích đất khuôn 

viên của biệt thự; 
- Cột 6: Ghi rõ thời gian thuê nhà ở theo hợp đồng ký kết từ ngày... tháng... năm đến 

ngày... tháng... năm; 
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Phụ lục số 065: Mẫu biểu báo cáo tổng hợp tình hình quản lý sử dụng  
nhà ở công vụ 

TÊN BỘ, NGÀNH/UBND CẤP TỈNH 

I. Số liệu về nhà ở công vụ 

TT Loại nhà        
ở công vụ 

Tổng số 
nhà (căn)

Tổng diện 
tích sử dụng 
nhà ở công 

vụ (m2) 

Tổng số 
người đang 

thuê 
(Người) 

Tổng số      
tiền thuê 

(đồng/tháng) 
ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Biệt thự           
2 Chung cư           
3 Nhà liền kề           
  ............           
  TỔNG HỢP           

II. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị 

 
     Người lập biểu 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 
Điện thoại liên hệ:.................................. 

........, ngày...... tháng..... năm...... 
CƠ QUAN BÁO CÁO 

(Ký tên và đóng dấu) 
 
 

                                           
5 Phụ lục này đã được sửa đổi, bổ sung tại Mẫu số 12 của Thông tư số 02/2019/TT-BXD 

ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ 
sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                            
THÔNG TƯ 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và 
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ  

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 
 

Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 
số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 
năm 2016 được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế 
một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019. 

 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản;1 

                                           
1 Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các 
Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019, có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định 
về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ;” 
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Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội 
dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh    

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung về phát triển nhà ở, 
quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở, sở hữu nhà ở, quản lý nhà nước về nhà 
ở quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật Nhà ở) và Nghị 
định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (sau đây gọi là Nghị định 
số 99/2015/NĐ-CP). 

2. Đối với nội dung về phát triển nhà ở xã hội; quản lý, sử dụng nhà ở xã hội 
không thuộc sở hữu nhà nước thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến phát triển nhà ở, quản lý, sử 
dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở, sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến nhà ở. 

Điều 3. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung 
là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm bố trí kinh phí từ ngân sách của địa 
phương để xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương theo 
quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Thông tư này. 

2. Mức kinh phí để xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở quy định 
tại Điều này bao gồm chi phí phục vụ việc lập, thẩm định, quản lý và công bố 
chương trình, kế hoạch nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí tổ chức 
lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng chương trình, kế hoạch theo quy định. 

3. Kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở của địa phương được xác 
định theo công thức sau đây: 

CT = C1 + C2 
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Trong đó: 

CT: là tổng chi phí lập, thẩm định, quản lý và công bố chương trình phát triển 
nhà ở. 

C1: là tổng chi phí lập chương trình phát triển nhà ở, được xác định như sau: 

C1= Cchuẩn x H1 x H2 x K 

Trong đó: 

Cchuẩn = 400 (triệu đồng): là chi phí lập chương trình phát triển nhà ở của địa 
bàn chuẩn (địa bàn giả định có quy mô 1.000 km2); chi phí này được xác định trên 
cơ sở thực hiện các nội dung của chương trình phát triển nhà ở quy định tại khoản 2 
Điều 3 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. 

H1: là hệ số điều kiện làm việc và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương lập chương trình, được thể hiện tại hướng dẫn tham khảo bảng 02, phụ lục 
số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

H2: là hệ số quy mô diện tích tự nhiên của địa bàn xây dựng chương trình, 
được thể hiện tại hướng dẫn tham khảo bảng 03, phụ lục số 01 ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

K: là hệ số điều chỉnh mặt bằng giá tiêu dùng. Tại thời điểm ban hành Thông 
tư này thì K = 1; trong trường hợp có sự điều chỉnh mặt bằng giá tiêu dùng do cấp 
có thẩm quyền công bố thì hệ số K được xác định như sau: 

K = 0,5 x (1 + K1). Trong đó K1 là hệ số điều chỉnh mặt bằng giá tiêu dùng và 
được xác định bằng chỉ số giá tiêu dùng do Nhà nước ban hành tại thời điểm lập dự 
toán chia cho chỉ số giá tiêu dùng tại thời điểm ban hành Thông tư này. 

C2: là tổng chi phí thẩm định, quản lý và công bố chương trình, được tính 
bằng 15,6% C1. Trong đó, các chi phí cụ thể được xác định bằng tỷ lệ phần trăm theo 
hướng dẫn tham khảo tại bảng 01, phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Mức kinh phí cho việc nghiên cứu để điều chỉnh, bổ sung chương trình phát 
triển nhà ở của địa phương được xác định căn cứ vào các nội dung cần điều chỉnh, 
bổ sung nhưng không được vượt quá 60% tổng mức kinh phí xây dựng chương 
trình phát triển nhà ở mới quy định tại khoản 3 Điều này. 

Định mức chi phí cụ thể của việc điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển 
nhà ở được xác định bằng tỷ lệ phần trăm theo hướng dẫn tham khảo tại bảng 01, 
phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.  
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5. Mức kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương được xác 
định như sau: 

a) Kinh phí lập kế hoạch phát triển nhà ở kỳ 05 năm và năm đầu kỳ chương 
trình không vượt quá 50% tổng mức kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà 
ở mới được xác định tại thời điểm lập dự toán; 

b) Kinh phí lập kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm (trừ năm đầu kỳ chương 
trình) không vượt quá 20% tổng mức kinh phí xây dựng chương trình phát triển 
nhà ở mới được xác định tại thời điểm lập dự toán. 

 
Chương II 

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 
 

Mục 1 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở  

 
Điều 4. Trình tự, thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở  

Trình tự, thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 
đối với dự án xây dựng nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 9 của Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau: 

1. Trường hợp chưa xác định được nhà đầu tư thì thực hiện theo quy định sau: 

a) Sở Xây dựng nơi có dự án chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 
lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 
và có tờ trình theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo 
Thông tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định; 
nội dung liên quan đến quy hoạch, bản vẽ quy hoạch trong hồ sơ thực hiện theo 
quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Mẫu văn bản 
đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục 
số 03 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bộ Xây dựng thực hiện thẩm định và có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại điểm a khoản 3 
Điều 10 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề 
nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thực hiện theo mẫu 
hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này. 
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2. Trường hợp đã có nhà đầu tư thì thực hiện theo quy định sau: 

a) Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị 
định số 99/2015/NĐ-CP tại Sở Xây dựng nơi có dự án; nội dung liên quan đến quy 
hoạch, bản vẽ quy hoạch trong hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về quy 
hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp 
thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến của các 
cơ quan nhà nước có liên quan về dự án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời về những 
nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình liên quan đến dự án gửi Sở 
Xây dựng; 

c) Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ 
trương đầu tư, Sở Xây dựng có tờ trình kèm theo hồ sơ, gửi Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh để đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định. Mẫu văn bản đề nghị Bộ Xây dựng thẩm 
định thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

d) Bộ Xây dựng thực hiện thẩm định và có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại điểm a khoản 3 
Điều 10 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề 
nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thực hiện theo mẫu 
hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Trình tự, thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận 
chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

1. Trình tự, thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương 
đầu tư đối với dự án xây dựng nhà ở quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 
số 99/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp chưa xác định được nhà đầu tư thì thực hiện theo quy định sau: 

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan lập 01 
bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP trình 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp; nội dung 
liên quan đến quy hoạch, bản vẽ quy hoạch trong hồ sơ thực hiện theo quy định 
của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 
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- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Hội đồng 
nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương 
đầu tư dự án theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 05 ban hành kèm theo 
Thông tư này; trường hợp không chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải thông báo 
bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Xây dựng biết. 

b) Trường hợp đã có nhà đầu tư thì thực hiện theo quy định sau: 

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định 
số 99/2015/NĐ-CP tại Sở Xây dựng nơi có dự án; nội dung liên quan đến quy 
hoạch, bản vẽ quy hoạch trong hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về quy 
hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp 
thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến của các 
cơ quan nhà nước có liên quan về dự án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời về những nội dung 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình liên quan đến dự án gửi Sở Xây dựng; 

- Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ 
trương đầu tư, Sở Xây dựng có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xin ý kiến 
Hội đồng nhân dân cùng cấp; 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý của 
Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận chủ 
trương đầu tư dự án theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 05 ban hành 
kèm theo Thông tư này; trường hợp không chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Xây dựng và nhà đầu tư biết. 

2. Trình tự, thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương 
đầu tư đối với dự án xây dựng nhà ở quy định tại khoản 6 Điều 9 của Nghị định 
số 99/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau:  

a) Trường hợp chưa xác định được nhà đầu tư thì thực hiện theo quy định sau: 

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan lập 
01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; nội 
dung liên quan đến quy hoạch, bản vẽ quy hoạch trong hồ sơ gửi kèm được thực 
hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;  
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- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình kèm theo hồ 
sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo mẫu hướng dẫn tham 
khảo tại phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này; trường hợp không chấp 
thuận chủ trương đầu tư thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở 
Xây dựng biết. 

b) Trường hợp đã có nhà đầu tư thì thực hiện theo quy định sau: 

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định 
số 99/2015/NĐ-CP tại Sở Xây dựng nơi có dự án; nội dung liên quan đến quy 
hoạch, bản vẽ quy hoạch trong hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về quy 
hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp 
thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến của các 
cơ quan nhà nước có liên quan về dự án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời về những 
nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình liên quan đến dự án gửi Sở 
Xây dựng; 

- Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ 
trương đầu tư, Sở Xây dựng có tờ trình kèm theo hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình kèm theo hồ 
sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo mẫu hướng dẫn tham 
khảo tại phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này; trường hợp không chấp 
thuận chủ trương đầu tư thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở 
Xây dựng và nhà đầu tư biết. 

Điều 6. Thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở đối với các 
dự án xây dựng nhà ở quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 của Nghị định 
số 99/2015/NĐ-CP 

1. Cơ quan chủ trì thẩm định có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị quyết định 
chủ trương đầu tư gửi Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để thẩm định các nội dung liên 
quan đến nhà ở. 



 
74 CÔNG BÁO/Số 289 + 290/Ngày 20-3-2020 
  

2.  Nội dung thẩm định bao gồm: 

a) Sự cần thiết thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở; 

b) Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở tính theo đơn vị ở (căn hộ chung cư, nhà 
biệt thự, nhà ở riêng lẻ); tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở; 

c) Việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, diện tích để 
xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phạm vi dự án; 

d) Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo quy định 
của Luật Nhà ở, phương án quản lý hoặc bàn giao cho địa phương quản lý các 
công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng; 

đ) Trách nhiệm của chính quyền địa phương và chủ đầu tư trong việc thực hiện 
dự án và xây dựng các công trình hạ tầng xã hội của dự án, trừ trường hợp khu vực 
dự án đã có sẵn các công trình hạ tầng xã hội. 

Điều 7. Hồ sơ pháp lý đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 
thương mại  

1. Hồ sơ pháp lý đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại bao 
gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Văn bản đăng ký làm chủ đầu tư dự án của nhà đầu tư, bao gồm các nội 
dung: tên, địa chỉ nhà đầu tư, các đề xuất của nhà đầu tư, dự kiến tiến độ thực hiện 
dự án; 

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
kèm theo giấy tờ chứng minh có đủ số vốn được hoạt động kinh doanh bất động 
sản (vốn điều lệ) theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; 

c) Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư áp dụng như quy định 
tại điểm d khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh 
doanh bất động sản. 

2. Trường hợp thuộc diện chỉ định chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 
của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, 
nhà đầu tư còn phải có thêm giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất ở hợp pháp 
theo quy định của pháp luật về đất đai. 
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Điều 8. Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 
thương mại 

1. Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư đối với trường hợp quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau: 

a) Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của 
pháp luật về đấu giá, pháp luật về đất đai;  

b) Trường hợp cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thì trong văn bản phê duyệt kết quả đấu giá phải bao gồm cả nội dung công nhận 
nhà đầu tư trúng đấu giá làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở; văn bản này được 
gửi 01 bản cho Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp;  

c) Trường hợp cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá không phải là Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh thì cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá gửi văn bản đề nghị kèm theo 
kết quả đấu giá và hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư trúng đấu giá đến Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh để công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan phê duyệt kết quả đấu 
giá, kết quả đấu giá và hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư trúng đấu giá, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh ban hành văn bản công nhận nhà đầu tư trúng đấu giá làm chủ đầu tư 
dự án xây dựng nhà ở; văn bản này được gửi 01 bản cho Sở Xây dựng để theo dõi, 
tổng hợp. 

2. Đối với việc lựa chọn chủ đầu tư quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 của 
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì Sở Xây dựng chủ trì tổ chức lựa chọn chủ đầu tư 
dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định công nhận chủ đầu tư dự án theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục 
số 06 ban hành kèm theo Thông tư này.  

3. Trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện để được giao làm chủ đầu tư dự án 
theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì thực hiện 
theo trình tự như sau: 

a) Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này tại 
Sở Xây dựng nơi có dự án; 

b) Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng tổ chức họp Tổ chuyên gia (quy định 
tại khoản 4 Điều này) để xem xét, đánh giá năng lực của nhà đầu tư; nếu nhà đầu 
tư đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án thì Sở Xây dựng có văn bản kèm theo biên 
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bản họp Tổ chuyên gia và hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư gửi Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh để công nhận nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án theo mẫu hướng dẫn tham khảo 
tại phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này; nếu nhà đầu tư không đủ điều 
kiện làm chủ đầu tư dự án thì Sở Xây dựng có văn bản thông báo để nhà đầu tư 
biết rõ lý do. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Tổ chuyên gia để xem xét, 
đánh giá hồ sơ năng lực của nhà đầu tư đối với trường hợp lựa chọn chủ đầu tư 
theo hình thức quy định tại khoản 3 Điều này. Thành phần Tổ chuyên gia bao gồm 
đại diện các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
chính, Quy hoạch - Kiến trúc (đối với các thành phố trực thuộc Trung ương có Sở 
Quy hoạch - Kiến trúc) do Sở Xây dựng làm thường trực. 

Điều 9. Huy động vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại 

1. Việc huy động vốn thông qua hình thức thu tiền trả trước của người mua, 
thuê mua nhà ở theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 
quy định tại khoản 3 Điều 69 của Luật Nhà ở phải tuân thủ quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.  

Điều kiện nhà ở hình thành trong tương lai được bán, cho thuê mua thực hiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản. Việc xây 
dựng xong phần móng của công trình nhà ở (kể cả công trình nhà ở có mục đích sử 
dụng hỗn hợp) được xác định là giai đoạn đã thi công xong phần đài và giằng 
móng hoặc tới độ cao mặt bằng sàn của tầng thấp nhất của công trình nhà ở đó. 

Trường hợp chủ đầu tư áp dụng biện pháp thi công top-down (thi công sàn các 
tầng trên của công trình nhà ở trước khi thi công phần đài và giằng móng hoặc 
trước khi thi công mặt bằng sàn của tầng thấp nhất của công trình) theo thiết kế 
bản vẽ thi công đã được phê duyệt thì việc thi công xong mặt bằng sàn đầu tiên của 
công trình được xác định là tương đương với việc đã xây dựng xong phần móng 
của trường hợp thi công theo phương pháp thông thường. 

2. Hồ sơ gửi Sở Xây dựng đề nghị thông báo đủ điều kiện được huy động vốn 
theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP bao gồm các 
giấy tờ sau đây: 

a) Văn bản đề nghị thông báo đủ điều kiện huy động vốn; 
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b) Bản sao có chứng thực quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản chấp 
thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyết định 
phê duyệt kèm theo hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật 
về xây dựng và pháp luật về nhà ở; 

c) Văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật về đất đai về việc đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng theo tiến độ 
thực hiện dự án đã được phê duyệt; 

d) Bản sao có chứng thực biên bản bàn giao mốc giới của dự án theo tiến độ dự 
án được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh 
doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có các 
nội dung chính sau đây: 

a) Tên và địa chỉ của các bên tham gia ký kết hợp đồng;  

b) Hình thức huy động vốn;  

c) Số lượng vốn cần huy động; các kỳ huy động vốn;  
d) Phương thức phân chia lợi nhuận;  

đ)  Thời hạn hoàn trả vốn;  

e) Quyền và nghĩa vụ của các bên;  
g) Giải quyết tranh chấp; 

h) Các thỏa thuận khác.   

4. Trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được giao làm chủ đầu tư 
dự án xây dựng nhà ở thì việc lập hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp 
đồng hợp tác kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và 
pháp luật có liên quan. 

 
Mục 2 

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CÔNG VỤ 
 
Điều 10. Trình tự, thủ tục xác định nhu cầu nhà ở và chấp thuận kế hoạch 

phát triển nhà ở công vụ 
1. Trình tự, thủ tục xác định nhu cầu nhà ở và chấp thuận kế hoạch phát triển 

nhà ở công vụ của các cơ quan Trung ương (trừ nhà ở công vụ của Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an) được thực hiện như sau: 
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a) Các cơ quan Trung ương có trách nhiệm rà soát, thống kê, xác định nhu cầu 
về nhà ở công vụ 05 năm và hàng năm theo mẫu hướng dẫn tại phụ lục số 07 ban 
hành kèm theo Thông tư này gửi Bộ Xây dựng để thẩm định. Đối với kế hoạch 
phát triển nhà ở công vụ 05 năm (2016 - 2020) thì phải gửi Bộ Xây dựng trước 
ngày 30 tháng 9 năm 2016; đối với các kỳ 05 năm tiếp theo thì phải gửi trước 
ngày 31 tháng 10 của năm trước liền kề kỳ kế hoạch; đối với kế hoạch phát triển 
nhà ở công vụ hàng năm thì phải gửi trước ngày 31 tháng 10 của năm trước liền kề 
năm kế hoạch. Bộ Xây dựng hoàn thành việc thẩm định trong thời gian 60 ngày, kể 
từ ngày nhận được đề xuất nhu cầu nhà ở công vụ của các cơ quan Trung ương; 

b) Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu nhà ở công vụ đã được thẩm định của các cơ 
quan Trung ương, Bộ Xây dựng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở 
công vụ của các cơ quan Trung ương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
chấp thuận; sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Bộ Xây dựng gửi kế 
hoạch này cho các cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện. 

2. Trình tự, thủ tục xác định nhu cầu nhà ở và chấp thuận kế hoạch phát triển 
nhà ở công vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được thực hiện như sau: 

a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rà soát, thống kê nhu cầu nhà ở công vụ và xây 
dựng kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của cơ quan mình, gửi lấy ý kiến thống 
nhất của Bộ Xây dựng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ; 

b) Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng thì Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an hoàn thiện kế hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận. Sau 
khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách 
nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch và gửi kế hoạch này cho Bộ Xây dựng để tổng 
hợp, theo dõi. 

3. Trình tự, thủ tục xác định nhu cầu nhà ở và phê duyệt kế hoạch phát triển 
nhà ở công vụ của địa phương được thực hiện như sau: 

a) Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và 
Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là 
Ủy ban nhân dân cấp huyện) rà soát, xác định nhu cầu nhà ở công vụ của địa 
phương theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 07 ban hành kèm theo 
Thông tư này. Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu nhà ở công vụ của các cơ quan, Sở 
Xây dựng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở công vụ 05 năm và 
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hàng năm của địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Kế hoạch 
phát triển nhà ở công vụ có thể được lập riêng hoặc được lập chung trong kế hoạch 
phát triển nhà ở 05 năm và hàng năm của địa phương;  

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện kế hoạch 
phát triển nhà ở công vụ của địa phương, đồng thời gửi Bộ Xây dựng theo mẫu 
hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 07a ban hành kèm theo Thông tư này để tổng 
hợp, theo dõi. 

Điều 11. Hồ sơ, quy trình lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 
làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ 

1. Hồ sơ của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đăng ký làm chủ đầu tư dự 
án xây dựng nhà ở công vụ bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 7 của Thông tư 
này và quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

2. Việc lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quy định tại khoản 1 
Điều này làm chủ đầu tư dự án nhà ở công vụ được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và pháp luật có liên quan. 

 
Chương III 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 
 

Mục 1 
 QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC 

 SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 
 
Điều 12. Mẫu đơn đề nghị và hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở 

phục vụ tái định cư 
1. Mẫu đơn đề nghị mua, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư thực hiện 

theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này. Mẫu 
hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư thực hiện theo hướng 
dẫn tham khảo tại phụ lục số 19, phụ lục số 20 và phụ lục số 21 ban hành kèm theo 
Thông tư này.  

 2. Thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở phục vụ tái định cư tối thiểu là 03 năm 
(trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác); sau khi hết hạn hợp đồng mà người 
thuê có nhu cầu thuê tiếp thì được gia hạn hợp đồng trong thời hạn không quá 03 năm. 

3. Thời hạn của hợp đồng thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư tối thiểu là 05 năm. 
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Điều 13. Phương pháp xác định giá thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái 
định cư  

1. Nội dung chi phí cấu thành giá thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư bao 
gồm: chi phí đầu tư xây dựng nhà ở; tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất; chi phí 
bảo trì (chỉ áp dụng đối với trường hợp thuê nhà ở) và thuế giá trị gia tăng. 

2. Công thức xác định giá thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư: 

                                 Vđ  + Vsdđ + Bt
  

                       Gt = -------------------- x K x (1+GTGT)  
                                          12 

Trong đó:  

a) Gt: là giá thuê, thuê mua 01m2 sử dụng nhà ở trong 01 tháng (đồng/m2/tháng). 

b) Vđ: là toàn bộ chi phí hợp lý trước thuế để thực hiện đầu tư xây dựng công 
trình nhà ở (bao gồm cả các chi phí được phân bổ cho công trình) theo quy định 
của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình, được phân bổ hàng năm 
cho 1m2 sử dụng theo nguyên tắc bảo toàn vốn. Khi xác định Vđ đối với trường 
hợp thuê mua thì phải giảm trừ chi phí đã thanh toán lần đầu theo thỏa thuận 
trong hợp đồng.  

Tùy theo hình thức đầu tư, căn cứ xác định Vđ như sau: 

- Trường hợp Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư 
bằng nguồn vốn nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở hoặc sử 
dụng nhà ở xã hội để làm nhà ở phục vụ tái định cư: Vđ xác định căn cứ theo giá 
trị quyết toán vốn đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 
trường hợp chưa phê duyệt quyết toán thì Vđ xác định căn cứ theo chi phí đầu tư 
xây dựng công trình trong tổng mức đầu tư xây dựng được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt.  

- Trường hợp Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư thông qua 
hình thức đầu tư xây dựng - chuyển giao (BT): Vđ xác định căn cứ theo giá hợp 
đồng hoặc giá quyết toán hợp đồng BT đã ký kết. 

- Trường hợp Nhà nước mua nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định 
cư: Vđ xác định căn cứ theo giá mua nhà thương mại trong hợp đồng mua bán đã 
ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại. 
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c) Vsdđ: là tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phân bổ hàng năm cho 01m2 sử 
dụng nhà ở theo quy định của pháp luật về đất đai.  

- Trường hợp Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư 
bằng nguồn vốn nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở hoặc sử 
dụng nhà ở xã hội làm nhà ở phục vụ tái định cư hoặc Nhà nước đầu tư xây dựng 
nhà ở phục vụ tái định cư theo hình thức BT mà trong giá hợp đồng hoặc giá quyết 
toán hợp đồng BT đã ký kết chưa bao gồm tiền sử dụng đất thì Vsdđ  xác định theo 
bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về 
đất đai;  

- Trường hợp Nhà nước mua nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định 
cư hoặc Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo hình thức BT 
mà trong giá hợp đồng hoặc giá quyết toán hợp đồng BT đã ký kết đã bao gồm tiền 
sử dụng đất thì Vsdđ  bằng 0; 

d) Bt: là chi phí bảo trì bình quân hàng năm phân bổ trên 1m2 sử dụng nhà ở. 
Đối với thuê mua nhà ở thì không tính chi phí bảo trì (Bt = 0 đồng); người thuê 
mua nộp kinh phí bảo trì theo quy định tại Điều 108 của Luật Nhà ở. 

đ) K: là hệ số tầng điều chỉnh giá thuê, giá thuê mua đối với căn hộ được xác 
định theo nguyên tắc bình quân gia quyền và bảo đảm tổng hệ số các tầng của một 
khối nhà bằng 1. 

e) GTGT: thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định của pháp luật về thuế. 

g) Số 12 : Là số tháng tính trong 01 năm. 

3. Giá thuê, thuê mua trong công thức tại khoản 2 Điều này chưa bao gồm chi 
phí quản lý vận hành; chi phí quản lý vận hành do người thuê, thuê mua nhà ở 
đóng trực tiếp cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở theo quy định.  

 
Mục 2 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC  
 
Điều 14. Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện để được thuê, thuê 

mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 

Người thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước phải có đơn đăng ký 
theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này 
và các giấy tờ sau đây: 
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1. Giấy tờ chứng minh về đối tượng và thực trạng nhà ở: 

a) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có giấy xác 
nhận theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông 
tư này;  

b) Đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở thì 
phải có giấy xác nhận theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 14 ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

c) Đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có giấy xác 
nhận theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông 
tư này; 

d) Đối tượng quy định tại khoản 10 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có giấy 
xác nhận theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 16 ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

2. Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú và tham gia bảo hiểm xã hội: 

a) Trường hợp có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương nơi có nhà ở xã hội cho thuê, thuê mua thì phải có bản sao có chứng 
thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó; 

b) Trường hợp không có hộ khẩu thường trú theo quy định tại điểm a khoản 
này thì phải có các giấy tờ sau: 

- Bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú thời gian từ 01 năm trở lên; 

- Hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn 
kèm theo giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc 
đang đóng bảo hiểm xã hội tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở 
xã hội để cho thuê, cho thuê mua; nếu làm việc cho chi nhánh hoặc văn phòng đại 
diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội mà việc đóng 
bảo hiểm thực hiện tại địa phương nơi đặt trụ sở chính thì phải có giấy xác nhận 
của cơ quan, đơn vị nơi đặt trụ sở chính về việc đóng bảo hiểm.  

3. Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập: 

a) Đối tượng quy định tại khoản 5, 6, 7 Điều 49 của Luật Nhà ở thì nội dung 
xác nhận về điều kiện thu nhập thực hiện đồng thời với việc xác nhận đối tượng và 
thực trạng nhà ở theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 14 ban hành kèm theo 
Thông tư này; trường hợp các đối tượng này đã được xác nhận về đối tượng và 
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thực trạng nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trước ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành, nhưng chưa có xác nhận về điều kiện thu nhập 
thì phải bổ sung giấy xác nhận về điều kiện thu nhập theo mẫu hướng dẫn tham 
khảo tại phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 49 của Luật Nhà ở và đối tượng quy 
định tại khoản 5, 6, 7 Điều 49 của Luật Nhà ở mà đã nghỉ việc, nghỉ chế độ thì tự 
khai, tự chịu trách nhiệm về điều kiện thu nhập theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại 
phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư này (không cần phải có xác nhận); 
trường hợp các đối tượng này đã được xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở 
để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trước ngày Thông tư này có hiệu 
lực thi hành, nhưng chưa có xác nhận hoặc kê khai về điều kiện thu nhập thì phải 
bổ sung bản tự kê khai điều kiện thu nhập quy định tại điểm này. 

c) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở thì 
không yêu cầu giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập.  

Điều 15. Giấy tờ chứng minh được miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội 
thuộc sở hữu nhà nước 

Giấy tờ chứng minh đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở 
hữu nhà nước được áp dụng tương tự như đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà 
ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Điều 23 của Thông tư này. 

Điều 16. Nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà 
ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 

1. Việc lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà 
nước thực hiện theo quy định tại Điều 49, Điều 51 của Luật Nhà ở và Điều 14 của 
Thông tư này. Trường hợp quỹ nhà ở xã hội không đủ để bố trí cho tất cả các đối 
tượng có đủ điều kiện đăng ký thuê, thuê mua thì thực hiện lựa chọn thông qua 
phương pháp chấm điểm theo thang điểm tối đa là 100 quy định tại khoản 2 Điều 
này, người có tổng số điểm cao hơn sẽ được ưu tiên giải quyết cho thuê, thuê mua trước. 

2. Thang điểm được xác định trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau: 

STT Tiêu chí chấm điểm Số điểm 

1 Tiêu chí khó khăn về nhà ở: 
- Chưa có nhà ở. 
- Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột nát hoặc diện tích bình quân 
dưới 10m2/người.  

 
40 
30 



 
84 CÔNG BÁO/Số 289 + 290/Ngày 20-3-2020 
  

2 Tiêu chí về đối tượng: 
- Đối tượng 1 (quy định tại các khoản 1, 8 và khoản 10 Điều 49 
của Luật Nhà ở). 
- Đối tượng 2 (quy định tại các khoản 5, 6 và khoản 7 Điều 49 
của Luật Nhà ở). 
- Đối tượng 3 (quy định tại các khoản 4 và khoản 9 Điều 49 
của Luật Nhà ở).  

 
40 

 
30 

 
20 

3 Tiêu chí ưu tiên khác: 
- Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1. 
- Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 
người thuộc đối tượng 2 hoặc 3.  
- Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2 hoặc 3.  
Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các 
tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có 
thang điểm cao nhất. 

 
10 
7 
 

4 
 
 

4 Tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định (theo 
điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có): 

10 

3. Căn cứ nguyên tắc chấm điểm và thang điểm quy định tại khoản 1 và Khoản 2 
Điều này, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở hoặc cơ quan quản lý nhà ở (nếu 
được ủy quyền) quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn các đối tượng được thuê, thuê 
mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đang được giao quản lý. 

4. Cơ quan quản lý nhà ở có thể thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ (gồm đại 
diện các cơ quan, ban, ngành đoàn thể liên quan của địa phương) hoặc trực tiếp 
thực hiện xét duyệt hồ sơ thuê, thuê mua nhà ở bảo đảm công khai, minh bạch, 
đúng đối tượng và đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Điều này.  

5. Mẫu hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thực hiện 
theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 20, phụ lục số 21 ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

Điều 17. Phương pháp xác định giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở 
hữu nhà nước 

1. Nội dung chi phí cấu thành giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu 
nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP bao gồm: 
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chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, chi phí bảo trì (chỉ áp dụng đối với trường hợp thuê 
nhà ở), thuế giá trị gia tăng; không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí 
quản lý vận hành.  

Đối với nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước cho học sinh, sinh viên thuê được 
xác định theo quy định tại Mục 3 Chương này. 

2. Công thức xác định giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước: 

                                      Vđ  + Bt 
                       Gt = ------------------- x K x (1+GTGT) 
                                          12 

Trong đó:  

a) Gt: là giá thuê, thuê mua 01m2 sử dụng nhà ở trong 01 tháng (đồng/m2/tháng). 

b) Vđ: là toàn bộ chi phí hợp lý trước thuế để thực hiện đầu tư xây dựng công 
trình nhà ở xã hội (bao gồm cả các chi phí được phân bổ cho công trình nhà ở xã 
hội) theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình, được phân 
bổ hàng năm cho 01m2 sử dụng nhà ở theo nguyên tắc bảo toàn vốn. Khi xác định Vđ 
đối với trường hợp thuê mua thì phải giảm trừ chi phí đã thanh toán lần đầu theo 
thỏa thuận trong hợp đồng.  

Tùy theo hình thức đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở, căn 
cứ xác định Vđ như sau: 

- Trường hợp Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn 
vốn nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở: Vđ xác định căn cứ 
theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt; trường hợp chưa phê duyệt quyết toán thì Vđ xác định căn cứ theo chi phí 
đầu tư xây dựng công trình trong tổng mức đầu tư xây dựng được cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt.  

- Trường hợp nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thông qua hình thức đầu 
tư xây dựng - chuyển giao (BT) thì Vđ xác định căn cứ theo giá hợp đồng hoặc giá 
quyết toán hợp đồng BT đã ký kết; trường hợp trong giá hợp đồng hoặc giá quyết 
toán hợp đồng BT đã bao gồm tiền sử dụng đất thì phải giảm trừ tiền sử dụng đất 
khi xác định Vđ. 

c) Bt: là chi phí bảo trì bình quân hàng năm phân bổ trên 01m2 sử dụng nhà ở. 
Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thì không bao gồm chi phí bảo trì (Bt = 0 đồng); 
người thuê mua nộp kinh phí bảo trì theo quy định tại Điều 108 của Luật Nhà ở. 
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d) K: là hệ số tầng điều chỉnh giá thuê, giá thuê mua đối với căn hộ được xác 
định theo nguyên tắc bình quân gia quyền và bảo đảm tổng hệ số các tầng của một 
khối nhà bằng 1. 

đ) GTGT: thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định của pháp luật về thuế. 

e) Số 12: Là số tháng tính trong 01 năm. 

3. Căn cứ quy định khoản 1, khoản 2 Điều này, cơ quan quản lý nhà ở có trách 
nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý tài chính cùng cấp tổ chức lập và trình 
cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở 
hữu nhà nước để áp dụng đối với nhà ở đang được giao quản lý. 

 
Mục 3 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC  
ĐỂ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN THUÊ 

 
Điều 18. Trình tự, thủ tục cho học sinh, sinh viên thuê nhà ở xã hội thuộc 

sở hữu nhà nước  

1. Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước dùng để cho học sinh, sinh viên (sau 
đây gọi chung là sinh viên) thuê quy định tại Mục này được gọi chung là nhà ở 
sinh viên. Thời gian thuê nhà ở sinh viên được xác định trên cơ sở nhu cầu ở của 
sinh viên nhưng tối thiểu không thấp hơn 01 năm và tối đa không vượt quá thời 
gian học tập tại cơ sở giáo dục, đào tạo.  

2. Đối với nhà ở sinh viên do Nhà nước đầu tư xây dựng từ ngày 10 tháng 6 
năm 2009 (là ngày Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của 
Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho 
sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê 
có hiệu lực thi hành) thì thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây: 

a) Sinh viên có nhu cầu thuê nhà ở nộp đơn đề nghị thuê nhà theo mẫu hướng 
dẫn tham khảo tại phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo bản 
sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) theo một trong các hình 
thức sau đây: 

- Nộp tại cơ sở giáo dục, đào tạo đang theo học; cơ sở giáo dục, đào tạo có 
trách nhiệm tiếp nhận đơn, kiểm tra, lập danh sách sinh viên và gửi cho đơn vị 
quản lý vận hành nhà ở sinh viên xem xét, quyết định;  
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- Nộp tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên sau khi có xác nhận của cơ 
sở giáo dục, đào tạo để được xem xét, quyết định. 

b) Trên cơ sở danh sách sinh viên nộp đơn đề nghị thuê nhà ở, đơn vị quản lý 
vận hành nhà ở sinh viên có trách nhiệm kiểm tra và căn cứ vào số lượng nhà ở 
hiện có để quyết định đối tượng sinh viên được thuê theo thứ tự ưu tiên quy định 
tại khoản 1 Điều 52 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; 

c) Việc giải quyết cho thuê nhà ở sinh viên quy định tại Khoản này tối đa 
không quá 30 ngày, kể từ ngày đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên nhận được 
đơn, danh sách và các giấy tờ khác của sinh viên (nếu có). 

Trường hợp sinh viên không đủ điều kiện thuê nhà ở hoặc cơ sở giáo dục, đào 
tạo hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên không có đủ nhà ở cho sinh viên 
thuê thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho sinh viên biết. 

3. Đối với nhà ở sinh viên do Nhà nước đầu tư xây dựng trước ngày 10 tháng 6 
năm 2009 mà đang giao cho các cơ sở giáo dục, đào tạo quản lý thì căn cứ vào tình 
hình thực tế, cơ sở giáo dục, đào tạo được quyết định cho thuê và quản lý nhà ở 
sinh viên theo thẩm quyền. 

Điều 19. Nguyên tắc xác định giá thuê nhà ở sinh viên 

1. Cơ quan quản lý nhà ở sinh viên (đối với nhà ở sinh viên do các Bộ, ngành, 
cơ quan Trung ương quản lý) hoặc Sở Xây dựng (đối với nhà ở sinh viên do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quản lý) căn cứ vào quy định tại Điều này và Điều 20 của 
Thông tư này để xây dựng giá thuê nhà ở sinh viên đang được giao quản lý, trình 
cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc 
quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; cơ quan đại diện chủ 
sở hữu nhà ở sinh viên có thể ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà ở sinh viên quyết 
định giá cho thuê nhà ở sinh viên. 

2. Nguồn thu từ tiền cho thuê nhà ở sinh viên và thu từ dịch vụ kinh doanh 
trong khu nhà ở sinh viên được hạch toán và chi tiêu theo quy định của pháp luật; 
kinh phí thu từ dịch vụ kinh doanh (nếu có) sau khi trừ chi phí kinh doanh được sử 
dụng để bù đắp vào chi phí quản lý vận hành, chi phí bảo trì để giảm giá cho thuê 
nhà ở sinh viên. 
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Điều 20. Phương pháp xác định giá thuê nhà ở sinh viên 

1. Giá thuê nhà ở sinh viên được xác định trên nguyên tắc tính đủ các chi phí 
quản lý vận hành và chi phí bảo trì; không tính chi phí thu hồi vốn đầu tư xây 
dựng, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

2. Công thức xác định giá thuê nhà ở sinh viên: 

                                            Ql + Bt - Tdv 

                                   Gt = ---------------  x K  
                                                10 x S 

Trong đó: 

- Gt: là giá thuê 01m2 sử dụng nhà ở sinh viên trong 01 tháng (đồng/m2/tháng). 

- Ql: là chi phí quản lý vận hành nhà ở phân bổ trên 01m2 sử dụng nhà ở hàng 
năm (đồng/năm). 

- Bt: là chi phí bảo trì công trình bình quân năm phân bổ cho 01m2 sử dụng nhà 
ở (đồng/năm). 

- Tdv: là các khoản thu được từ hoạt động kinh doanh dịch vụ bù đắp cho chi 
phí thuê nhà ở, như: dịch vụ trông xe, dịch vụ căng tin, các khoản thu khác (nếu có) 
(đồng/năm). 

- S: là tổng diện tích sử dụng nhà ở cho thuê (m2). 

- K: là hệ số tầng điều chỉnh giá thuê, giá thuê mua đối với căn hộ được xác 
định theo nguyên tắc bình quân gia quyền và bảo đảm tổng hệ số các tầng của một 
khối nhà bằng 1. 

- Số 10: là số tháng sinh viên thuê nhà ở trong 01 năm. 

Điều 21. Tổ chức quản lý vận hành nhà ở sinh viên  

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định lựa chọn hoặc ủy quyền cho cơ 
quan quản lý nhà ở lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên. Trường hợp 
bảo trì, cải tạo, xây dựng lại nhà ở sinh viên thì đơn vị quản lý vận hành nhà ở phải 
báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, phê duyệt kế hoạch bảo trì, cải tạo, 
xây dựng lại nhà ở đó. 

2. Nhà ở sinh viên phải có Ban tự quản do Hội nghị sinh viên trong khu nhà ở 
bầu ra hàng năm và được đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên quyết định công 
nhận để thực hiện các quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 3 Điều này. 
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Thành phần Ban tự quản nhà ở sinh viên có từ 05 đến 07 thành viên, bao gồm đại 
diện các sinh viên thuê nhà ở và đại diện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 
Hội sinh viên do các cơ sở đào tạo giới thiệu trong số sinh viên được thuê nhà ở. 

3. Ban tự quản nhà ở sinh viên có các quyền và trách nhiệm sau đây: 

a) Tuyên truyền, vận động sinh viên chấp hành nội quy sử dụng nhà ở do đơn 
vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên quy định; ngăn ngừa và báo cáo kịp thời với 
đơn vị quản lý vận hành để có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm xảy ra 
trong khu nhà ở sinh viên; 

b) Tổ chức các hoạt động giữ gìn vệ sinh, môi trường và hoạt động văn hóa, 
thể dục, thể thao trong khu nhà ở sinh viên;  

c) Định kỳ hàng tháng, Ban tự quản nhà ở sinh viên có trách nhiệm báo cáo 
đơn vị quản lý vận hành về tình hình sử dụng nhà ở và phản ánh những kiến nghị, 
đề xuất của sinh viên thuê nhà về những vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý 
vận hành nhà ở sinh viên. 

 
Mục 4 

CHO THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC  
 
Điều 22. Mẫu đơn đề nghị và mẫu hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu 

nhà nước  

1. Mẫu đơn đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 11 ban 
hành kèm theo Thông tư này.  

2. Mẫu hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 20 ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 23. Giấy tờ chứng minh đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở 
cũ thuộc sở hữu nhà nước 

1. Trường hợp là người có công với cách mạng thì phải có giấy tờ chứng minh 
do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về người có công với 
cách mạng. 

2. Trường hợp là người khuyết tật hoặc người già cô đơn thì phải có giấy xác 
nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về người khuyết tật 
hoặc chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội. 
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3. Trường hợp là hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị thì phải có 
giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đang cư trú theo hình thức 
đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên. 

 
Mục 5 

BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC  
 
Điều 24. Trình tự, thủ tục mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 

1. Người mua nhà ở cũ lập 01 bộ hồ sơ đề nghị mua nhà ở quy định tại Khoản 1 
Điều 69 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Trình tự thủ tục mua bán nhà ở cũ 
được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 69 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.  

2. Mẫu đơn đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo hướng 
dẫn tham khảo tại phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo 
hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 22 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 25. Giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đã được Nhà nước cải 
tạo, xây dựng lại 

Trường hợp nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đã được Nhà nước cải tạo, xây 
dựng lại thì đối với phần diện tích ghi trong hợp đồng thuê nhà ở trước khi được 
cải tạo, xây dựng lại được áp dụng giá bán nhà ở cũ quy định tại Điều 65, Điều 70 
của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; đối với phần diện tích nhà ở được bố trí tăng 
thêm sau khi được Nhà nước cải tạo, xây dựng lại (nếu có) thì giá bán được xác 
định bảo đảm nguyên tắc thu hồi vốn đầu tư xây dựng. 

Điều 26. Phương pháp xác định giá trị còn lại và hệ số điều chỉnh giá trị 
sử dụng khi thực hiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước  

1. Phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
khi bán cho người đang thuê theo quy định tại Thông tư này được thực hiện theo 
quy định tại Thông tư Liên bộ số 13/LB-TT ngày 18 tháng 8 năm 1994 của Liên 
Bộ Xây dựng - Tài chính - Vật giá Chính phủ về hướng dẫn phương pháp xác định 
giá trị còn lại của nhà ở khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.  

2. Việc phân cấp nhà ở cũ và cách tính diện tích nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà 
nước làm cơ sở để xác định giá bán được thực hiện theo quy định tại Thông tư 
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số 05-BXD/ĐT ngày 09 tháng 02 năm 1993 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn 
phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở. 

3. Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng của nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được 
quy định như sau: 

a) Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng của các loại nhà ở, trừ loại nhà ở quy định 
tại Điểm b khoản này được xác định như sau: 

- Tầng 1 và nhà 1 tầng áp dụng hệ số: 1,2 

- Tầng 2 áp dụng hệ số: 1,1 

- Tầng 3 áp dụng hệ số: 1,0 

- Tầng 4 áp dụng hệ số: 0,9 

- Tầng 5 áp dụng hệ số: 0,8 

- Từ tầng 6 trở lên áp dụng hệ số: 0,7 

b) Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở cấu 
trúc kiểu căn hộ được xác định như sau: 

- Tầng 1 áp dụng hệ số: 1,0 

- Tầng 2 áp dụng hệ số: 0,8 

- Tầng 3 áp dụng hệ số: 0,7 

- Tầng 4 áp dụng hệ số: 0,6 

- Tầng 5 áp dụng hệ số: 0,5 

- Từ tầng 6 trở lên áp dụng hệ số: 0,4 

c) Hệ số phân bổ các tầng khi chuyển quyền sử dụng đất được xác định như sau: 

Hệ số các tầng 
Nhà 

Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4 Tầng 5 
Tầng 6 
trở lên 

2 tầng 0,7 0,3     

3 tầng 0,7 0,2 0,1    

4 tầng 0,7 0,15 0,1 0,05   

5 tầng 
trở lên 

0,7 0,15 0,08 0,05 0,02 0,0 
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Đối với nhà ở riêng lẻ mà có diện tích tầng lửng thì áp dụng hệ số 0,7 để tính 
phân bổ cho các tầng khi xác định giá đất để chuyển quyền sử dụng cho người mua. 

Khi bán căn hộ chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước có cấu trúc kiểu khép 
kín thì tiền sử dụng đất ở phân bổ cho từng căn hộ trong nhà chung cư đó áp 
dụng hệ số 1,4; không áp dụng hệ số này đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở 
kiểu nhà phố. 

Điều 27. Giấy tờ chứng minh đối tượng được miễn, giảm và mức miễn, 
giảm tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 

1. Trường hợp người mua nhà ở cũ thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử 
dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 67 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì 
phải có giấy tờ chứng minh tương tự như trường hợp miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ 
thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Điều 23 của Thông tư này. 

2. Trường hợp người mua nhà ở cũ thuộc đối tượng được giảm tiền nhà theo 
quy định tại khoản 2 Điều 67 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì phải có một 
trong các giấy tờ sau đây: 

a) Giấy xác nhận về số năm công tác của cơ quan, đơn vị nơi người mua nhà ở 
đang làm việc; 

b) Giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nếu người mua nhà ở 
đang hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp mất sức lao động hoặc bệnh nghề 
nghiệp, hưởng trợ cấp ngành nghề theo quy định của pháp luật; 

c) Bản sao có chứng thực quyết định nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 
một lần, trợ cấp thôi việc trước và sau khi có Quyết định số 111/HĐBT ngày 12 
tháng 4 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng hoặc trước và sau khi có Bộ Luật Lao 
động năm 1995, trợ cấp phục viên hoặc xuất ngũ; trường hợp mất quyết định nghỉ 
việc hưởng trợ cấp thì phải có kê khai đầy đủ quá trình công tác và có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị cũ; 

d) Giấy tờ chứng minh đối tượng quy định tại Điều 23 của Thông tư này đối 
với đối tượng là người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết 
tật, người già cô đơn và các đối tượng đặc biệt có khó khăn về nhà ở tại khu vực 
đô thị. 
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3. Mức miễn, giảm tiền sử dụng đất khi mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp người mua nhà ở là người có công với cách mạng thì căn cứ 
vào từng đối tượng cụ thể để thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất theo các Quyết 
định sau đây: 

- Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;  

- Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng 
Tám năm 1945 cải thiện nhà ở;  

- Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 
tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với 
cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 
tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách 
mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở. 

b) Trường hợp người mua nhà ở là người khuyết tật hoặc người già cô đơn 
hoặc thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị thì mức miễn, giảm 
tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 68 của Nghị định 
số 99/2015/NĐ-CP. 

Trường hợp hộ nghèo, cận nghèo hoặc hộ gia đình có người khuyết tật thì 
mức giảm 60% tiền sử dụng đất được tính cho cả hộ gia đình (không tính cho từng 
thành viên trong hộ gia đình). Ví dụ: Hộ gia đình ông A là hộ nghèo có 03 thành 
viên đứng tên hợp đồng thuê nhà ở thì khi mua nhà ở cũng chỉ được giảm 60% 
tiền sử dụng đất phải nộp; hộ gia đình ông B có 02 thành viên đứng tên trong hợp 
đồng mua nhà ở là người khuyết tật hoặc vừa có người khuyết tật vừa là hộ nghèo 
thì khi mua nhà ở cũ hộ gia đình này cũng chỉ được giảm 60% tiền sử dụng đất 
phải nộp; 

c) Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà 
nước cho các đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản này chỉ áp dụng 
đối với diện tích trong hạn mức đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà 
ở quy định. 
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4. Mức giảm tiền nhà khi mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được tính theo 
năm công tác và thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Đối với mỗi năm công tác, người mua nhà được giảm tương ứng bằng 0,69 lần 
mức lương tối thiểu áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức hoặc bằng 1,24 lần 
mức lương tối thiểu áp dụng cho lực lượng vũ trang.  

Ví dụ: trường hợp ông A có thời gian công tác là 20 năm, tại thời điểm ký kết 
hợp đồng mua nhà ở có mức lương tối thiểu là 1.210.000 đồng thì việc tính giảm 
tiền nhà cho ông A như sau: 1.210.000 đồng x 0,69 lần x 20 năm = 16.698.000 đồng; 
trường hợp ông A là người làm việc lực lượng vũ trang thì việc tính giảm tiền nhà 
sẽ là: 1.210.000 đồng x 1,24 lần x 20 năm = 30.008.000 đồng; 

b) Đối với người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết 
tật, người già cô đơn có số năm công tác để tính giảm nhưng số tiền tính giảm nhỏ 
hơn 6,9 lần mức lương tối thiểu thì được hưởng bằng 6,9 lần mức lương tối thiểu; 
trường hợp các đối tượng này không có năm công tác thì được tính giảm đúng 
bằng 6,9 lần mức lương tối thiểu. 

Ví dụ: ông B là người có công với cách mạng, có 05 năm công tác, nếu tính 
theo năm công tác thì số tiền nhà được giảm sẽ nhỏ hơn 6,9 lần mức lương tối thiểu 
(1.210.000 đồng x 1,24 x 5 năm = 7.502.000 đồng). Do đó, ông B được hưởng 
đúng bằng 6,9 lần mức lương tối thiểu (1.210.000 đồng x 6,9 lần = 8.349.000 đồng); 
trường hợp ông B không có năm công tác thì được hưởng số tiền giảm bằng 6,9 lần 
mức lương tối thiểu là 8.349.000 đồng. 

Điều 28. Giải quyết bán phần diện tích nhà sử dụng chung của nhà ở cũ 
thuộc sở hữu nhà nước 

Trường hợp có phần diện tích nhà sử dụng chung (bao gồm diện tích nhà ở, đất ở) 
trong khuôn viên nhà ở có nhiều hộ ở quy định tại khoản 1 Điều 71 của Nghị định 
số 99/2015/NĐ-CP thì được giải quyết như sau: 

1. Giải quyết bán phần diện tích nhà ở, đất ở sử dụng chung khi có đủ các điều 
kiện sau đây: 

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đề nghị mua phần diện tích nhà ở, đất ở sử 
dụng chung phải là đối tượng đang sở hữu toàn bộ diện tích nhà ở mà Nhà nước đã 
bán (toàn bộ diện tích nhà ở này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
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quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đã ký kết hợp đồng mua 
bán nhà ở); 

b) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sở hữu toàn bộ diện tích nhà ở đã bán 
phải có đơn đề nghị mua toàn bộ diện tích nhà ở, đất ở sử dụng chung; 

c) Diện tích sử dụng chung này phải không thuộc trường hợp đang có tranh 
chấp, khiếu kiện. 

2. Mức thu tiền nhà, tiền sử dụng đất đối với phần diện tích sử dụng chung 
được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 
và không thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giải quyết bán phần diện 
tích này. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Xem tiếp Công báo số 291 + 292) 
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